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‹ 1y /⁄ 4/1 
“.... 
(0:‹ nhiữnn năm giáng dạy, tôi nhận thấy phản món Tạp 
=“ run tần là quan trong và rất kho. Đa só học xinh Khó 
làm được bài văn nghị luận là vị khong hiển phường pháp 
km bài, nghĩa là không hiếu tần đệ là gì, lệ lẽ là gi ..: nhất 
lù không biết cách đặt văn để, cách giải quyết tấn đẻ và kết 
thức vấn để có phường pháp. VÌ thể trong quả trình giảng 
dụv. tối dd từm ra những mẹo Hút nuột "Bí KP” giấp học xith 
làm bài có hiệu guá tốt 


Hiếu rò những qui tắc tin DÝ lễ. dân chứng, cách làm 
phần đặt vấn đề, giác quyết văn đề và kết thúc văn để cũng 
nh các kiểu đề bài. học xính xế làn dược bài văn nghị luận 
để dụng. 


Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, một học sinh cũ đến thăm tôi đã 
phát biếu: ÐEm cán ơn thấy, nhờ những kính nghiệm théy 
dạy, em dd làm được Bút văn, đã dạậuU vào xự phạm Em rúi 
mừng vì trtfc khu bài văn của ent đựi điền trung bình là hiểm .. 7 
Một em khác viết Ð Thấy di thầy có biết không? Lúc học lúp 
8, cm nói thiệt nhà, cm làm bút tập làm văn không theo dàn Ý 
của thầy, theo cm nghĩ chấc lời văn của em cũng khá nên đạt 
điểm cao. Nhưng cho đến đâu năm lúp 9, thị môn văn, vì em 
còn giữ tài liệu cứu thấy, em lây ra ven, nào là đặt vấn để thì 
"Gợi — Đưa ~ Báo”, giát quyết vấn đề tủ Ð Nào « Ñao — Cảm” 
mà thấy gọi là "Nội — Soong - Cháo”... em tẫn nhớ, Lúc đến 
ngày thí, cm nhí thấy được xự guan trọng của nó. Em đã áp 
dụng vào bài kiểm tra. Kết quá thật là tất đẹp: cú là HỘI 
trong bạ bạn đạt điểm củo của lớp, đình rất cản dn thấy”, Nay 
tôi đã về hưu, không còn trực tiếp đứng lứnp nên biên xuạn 


con “Phương pháp làm bài văn nghị luận lớp 8 + Ø “với tứức 
mong rằng xách này xế giúp ích được: 


t. Thấy dạy: Tham khảo cách dạy làm: xao để học sinh có thể 
ẩ ... - Lá ` 
làm được bài văn để dàng. 


^ frò học: Bỏ lối T sao chép”, biết tự lực về họa dỗ, tìm được 
hát liệu xây dựng ngôi nhà của mình là bài văn nghị luận. 


Sách có 3 phân là: Khái quất về văn nghị luận: phương pháp 
làm bài văn nghị luận; các kiểu đề bài văn nghị luận. San mốt bài 
lý thuyết có một xổ bài hướng dẫn thực hành cụ thể là bài làm của 
học xinh trong những năm học do tôi giảng dụy. 
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L.9 
1.SO SÁNH VẤN NGHỊ LUẬN VỚI VĂN MIẾU TẢ VÀ 
VĂN KỂ CHUYỆN 


Đối tượng của văn miêu tả là cảnh vật. Đối tượng cúa 
văn kể chuyện là sự kiện. Muốn làm được hai thể loại này 
ta dùng phương tiện ð giác quan và ký ức. Đôi tượng của 
văn nghị luận là VĂN ĐỀ. Phương tiện dùng để giải quyết 
vấm đề là bắt người làm bài phải suy nghĩ, nghĩa là phái tư 
duy, động não nhiều. Vì vậy văn nghị luận rất khó, đọc bài 
văn nghị luận ta thấy khô và căng, không hấp dẫn như 
văn miêu tả và kể chuyện. Nhưng văn nghị luận lại rất cần 
thiết đối với con người. Vì trong cuộc sống con người có nhiều 
vấn đề bắt ta phải giải quyết nên văn nghị luận rất quan 
trọng. Con người có trình độ, có tài là con người biết lập 
luận vững chấc trong giải quyết vấn đề. 


2. VẤN ĐỀ LÀ GÌ? 


Mỗi khi có một sự việc gì xảy ra đòi hỏi người ta phải 
giải quyết, không giải quyết không được. Đó là VẤN ĐỀ. 
Hàng ngày chúng ta có nhiều vấn đề từ nhỏ đến lớn, từ dễ 
đến khó. Nếu để ý ta thấy mỗi người đều có vấn đẻ phải giải 
quyết. Ví đụ một học sinh có những vân để phải giải quyết 
là ăn. học, làm bài, vui chơi giải trí, eđứ xử với mọi người. 
Cuộc sống của con người có 3 vấn đẻ lớn nếu không giải 
quyết thì phải chết. Đó là giải quyết cho có cơm ăn, áo mặc, 
nhà ở. Ai giải quyết được nhiều vấn đề là người có tài. 


3. BÀI VĂN NGHỊ LUẬN LÀ GÌ? 


Ta có thê hiểu bài văn nghị luận là bài văn dùng 
những LÝ LỄ và DẪN CHỮNG để lập luân, lý giải. bàn bạc 
(viết hoặc nói) về một VẤN ĐỀ, nghĩa là dùng bài viết hoặc 
nói đề thuyết phục người đọc, người nghe hiểu rò, hiểu đúng 
quan điêm lập trường cúa người viết, từ đó có hành động 
đúng. 


Ví dụ viết bài nghị luận bằng cách dùng những lý là 
và dân chứng làm sao thuyết phực người đọc hiểu rô là 
muôn gánh vác được việc nước thì con người cần phải có tài 

và dực, Hiểu rõ mỗi quan hệ tài và đức thì họ sẻ ra sức trau 
đổi ca tài lần đức mới mong gánh vác được việc lớn, chứ 
khung thê trông chờ ở “ô dù” để nắm chức giữ quyền được. 
4. CÁC KIỂU BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 
Văn nghị lưận chia làm hai loại là nghị luận chính trị 
xã hội và nghị luận văn chương. Nghị luận chính trị xã hội 
là các bài bàn về nhân sinh quan trong cuộc sông xã hội. 
Loại này gồm các kiểu bài: chứng minh, giải thích. bình 
luận. Nghị luận văn chương là nghị luận bàn vẻ các bài 
văn trích trong tác phẩm hay, bàn vẻ các ván đẻ trong ca 
tác phẩm. Nghị luận văn chương có các kiểu bài: phân tích 


§ 


nhân vật, phân tích tác phẩm, phân tích và phát biểu cảm 
nghĩ. Các kiểu bài nghị luận sẽ triển khai ở phần sau. 
Khi làm bài văn nghị luận, ta cần phải làm đúng kiểu 
bài. Ví dụ đề bài yêu cầu ta chứng minh (dùng dẫn chứng 
nhiều) hoặc biến bài thành kể chuyện. Nếu đề bài yêu cầu 
phân tích tác phẩm, ta đừng quên phân tích nghệ thuật 
kèm theo phân tích lý lề đoạn văn hay bài thơ. Muốn làm 
đúng kiểu bài nghị luận, nhớ phải đọc kỹ phần chỉ định 
công việc phải làm của đề bài để làm cho đúng kiểu bài. 
5. ĐỀ BÀI VĂN NGHỊ LUẬN | 
Đề bài văn nghị luận thường có hai phần: phần nêu 
tư tưởng của đề bài (ta gọi tắt là phần “NÊU”) và phần chỉ 
định công việc phải làm (ta gọi là phần “LÀM”). 
Ví dụ: 
Đầ 1. Em hãy giải thích câu tục ngữ: “Lá lành đùm lá rách”. 
¬—---_SBT_-——-~ ; 
P. “Làm” P. “Nêu” 
Đề 2. NGHE TIẾNG GIÁ GAO 
Gạo đem vào giã bao đau đớn 
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông 
Sống ở trên đời người cũng vậy 
Gian nan rèn luyện mới thành công. 
(Hỗ Chí Minh) 


Phân tích bài thơ trên và nói sự suy nghĩ của 
P. "Làm”") em về rèn luyện tu dưỡng bản thân. 


| 


P. “Nêu” 


Đề 3. Í Lão Hạc trong truyện Lão Hạc của Nam 
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P. "Nêu”| Tám phải sống cơ cực nghèo khổ thời thực dân 
Pháp đô hộ. Nhưng lão là người rất lương thiện 


và có lòng tự trọng cao quý. 


Em hãy phân tích đặc điểm trên cửa lão. 


-E là người nông đân trước Cách mạng tháng 
_ 
.Ổ "Làm" ị 


6. LÝ LỄ LÀ GÌ? 


Bài văn nghị luận có hai chất liệu quan trọng để xây 
dựng bài là LÝ LẺ và DẪN CHỨNG. Lý lẽ và dẫn chứng 
giống như gạch và xi-măng cân thiết để xây thành “căn 
nhà”. Lý lẽ là ý giải đáp những câu hỏi mà người ta đặt ra 
theo yêu cầu của đề bài để giải quyết vấn đề. Lý lẽ phải lập 
luận vững. 


Ví dụ: Giải thích lớp em học tập tốt. Muốn tìm ra lý lẽ 
để giải thích, ta thường phải trả lời hai câu hỏi sau đây để 
tìm ra ý giải đáp. 


+ Lớp em học tập tốt thế nào? 
hi - Chăm chỉ ~ đi học đều - học hành tốt 
Ý giải Mại - Kỷ luật tốt ~ kính trọng thây cô 


LÝ LẼ + Tại sao lớp em học tập tốt? 
& - - Tập trung nhiều học sinh chăm ngoan 
.. - - Có ban điều hành giỏi 
£ giải đá - - GVCN quản lý chặt 


- - GVBM đa số có kinh nghiệm 
(Mỗi dấu - đầu dòng biểu tượng một ý) 


Lý lẽ thì trừu tượng, muốn lập luận vững phải thêm 
dẫn chứng cụ thể cho người đọc đễ biểu. 


Ví dụ lý lẽ lớp học tập tốt + dẫn chứng là sổ đầu bài 


cuối tuần có ghi không có học sinh vắng. Giáo viên bộ môn 
ghi điểm tối đa, được đạt cờ đỏ, giáo viên X ghi khen tiết 5 
lớp không có rác. : 


71. CÁCH TÌM LÝ LẺ 
Ví dụ đề bài: Em hiểu thế nào về vấn đề học tập? 
P. “Nêu”: Vấn đề học tập 
P. “Làm”: Hiểu thế nào = Giải thích bằng lý lẽ 


Muốn tìm được nhiều lý lẽ để giải thích toàn diện vấn 
đê ta cần trả lời 6 câu hỏi sau đây: 


1. 


Học tập là gì? (What) 

- Tiếp thu kiến thức của thầy cô giáo 

- Tiếp thu kinh nghiệm cửa người khác 
- - Nghe giảng rồi làm bài tập 


. Học tập thế nào? (How) 


Chăm, đều - học phải đi đôi với hành 
- _ Học tập phải gắn với lao động sản xuất 


. Ai phải học tập? (Who) 


Mọi người đều phải học tập 
- - Tuổi học sinh cần học tập nhiều 
- Ai chưa biết thì nên học tập 


. Tại sao phải học tập? (Why) 


- _ on người cần có trình độ văn hóa (chìa khóa) 
để mở ổ khóa (Khoa học kỹ thuật). Làm cho con 
người được hạnh phúc. 
- - Vũ trụ còn nhiều bí ẩn cần tìm hiểu 

Nhận thức rành rẽ đúng sai, phải trái ở đời 


. Học tập ở đâu? (Where) 


Học ở bất cứ nơi nào có thể 
- - Học ở trường nhiều nhất 


6. Học tập khi nào? (When) 
- — Khi có đu trí khôn - lúc thầy cô giảng giải 
Học tập ban ngày, nếu cần học cả ban đêm 
- — Khi có thầy cô dạy giỏi : 
- __ Rhi có phương tiện tốt về vật chất 


Như vậy, ta đã động não trả lời cả thầy 6 câu hỏi tìm 
ra rất nhiều lý lẽ để giải thích trọn vẹn vấn đề theo yêu cầu 
của đề bài. 


Căn cứ vào ý nghĩa 6 câu hỏi theo mẫu tự Anh văn ta 
rút ra được quy tắc tìm lý lẽ như sau: 
- = What /là gì? lãm 
- - Who /ai? 
- - Why /tại sao? 
- — Where /ở đâu? 
- - Wlhien /khi nào? 


= 
⁄ 
lị? Ta lý Ì lẻ —> Quy tắc 5W + HÌ 


0 


How /thế nào? nh 


Áp dụng quy tắc trên không có nghĩa là phải trả lời 
hết 6 câu hỏi. Ta chỉ nên tìm ra lý lẽ nào đáp ứng được yêu 
cầu của đề bài mà thôi. 


Thường khi giải thích, ta chỉ phải trả lời 3 câu hỏi sau: 
- -Š- thếểNÀO?_y-N 
- - tại 8AO? „;-sS 
- —.„. CẢM xúc suy nghĩ _g - Ơ 
Rút ra quy tấc: |NÀO - SAO - CẢM ko NSC] © 
Ví dụ áp dụng vào để giải thích như sau: 


Trò A thường xuyên không làm bài tập ở nhà, thầy 
giáo bắt viết tự kiểm, 
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Muốn viết được bản tự kiếm, nghĩa là giải thích về 
vấn đề không làm bài tập ở nhà thì phải trả lời 3 câu hỏi: 
1... NÀO? Cắt nghĩa: Không làm bài tập thế nào? 

- Thầy bảo làm các bài tập trong sách giáo khoa toán. 
- - Em đã không làm được bài tập nào dù làm ở nhà, 


2... SAO? Trọng tâm giải thích: Tại sao em không làm bài tập? 
- - Buổi học lý thuyết, em nhức đầu nên tiếp thu kém. 
- - Em chưa mua được sách giáo khoa vì nhà nghèo. 
- _ Em cũng có phần lười biếng. 


3... CAM? Cảm xúc suy nghĩ về lỗi đã không làm bài? 


Muôn đưa ra cảm xúc suy nghĩ của mình sau khi đã 
giải thích vấn đề, ta đặt 3 câu hỏi sau: 


a) Đo dâu mà có sự việc viết tự kiểm? 
- - Biện pháp vừa để phạt, vừa để mọi người phạm lỗi 
nhận thức ra sai trái mà tu sửa. 

- _ Thầy không muốn phạt trò bằng roi vọt. 


bì Ý nghĩa cửa việc viết bản tự kiểm? 
- - Cách giáo dục nhẹ nhàng, hiệu quả. 
- _ bà cách đề trình bày rõ lỗi lâm hoặc không có lỗi. 


©) Thực hành, nhận thức đúng về vân đề: 
Cố gắng khắc phục những trở ngại trong việc học. 
Chăm chú nghe giảng bài cho hiểu bài, thiếu sách 
giáo khoa sẽ mượn cửa bạn, 
- _ Hứa phái làm bài đẩy đủ 
Từ đó ta rút ra quy tắc khi phát biểu eảm xưe suy 
nghĩ để ra được ý —y lý lẽ là: 


\CẠM xức suy nghĩ —„ DO - Ý - THỰC| € 


Học sinh hiểu rõ 3 quy tắc trên thì sẽ tìm ra được 
nhiều ý _> lý lẽ rất phong phú. Trong quá trình giảng dạy, 
tôi thấy học sinh vốn yếu làm văn nghị luận tiến bộ rất 
nhanh. Có học sinh tỏ ra thích thú, đã sáng chế quy tắc @ 
“NÀO ~ SAO - CẮM” thành “NỒI - SOONG - CHÀO”. 


Tôi nói: “nhà nào cũng phải dùng “NỒI - SOONG - 
CHẢO” chứ. 


Có những học sinh dù không học tôi, được học sinh 
lớp tôi dạy phổ biên các quy tắc trên, gặp tôi: cũng chào tôi 
nói: “ Thầy! NÀO - SAO ~ CẢM!” một cách thân mến. Có em 
học sinh cấp 3 nói: “Giờ chơi chúng em nói với nhau về 
những “bí kíp” thầy đã dạy một cách thích thú và lại nhớ 
đến Bố Huấn”. 

Ta có thể áp dụng qui tắc 2 để giải thích bất cứ vấn đề 
nào. Ở giai đoạn SAO phái biết lập luận tìm ra “nguyên 
nhân cửa nguyên nhân” thì lý lẽ mới sâu sắc. 

Ví dụ: Em hãy giải thích vấn để học sinh tặng quà 
cho thầy cô nhân ngày 20 — 11. 

Cốt lõi giải thích là trả lời tại sao. 

1. NÀO: Học sinh tặng quà cho thầy cô thế nào? 
2. SẠO: Tại sao học sinh tặng quà cho thầy cô? 
- — Vì học sinh quý mến thầy. 
+ Tại sao học sinh quý mến thầy? 
- — Vì thầy đạo đức, gương mẫu, dạy giỏi. 
+ Tại sao học sinh có tiền để mua quà tặng? 
- Cha mẹ học sinh cho tiền. 


+ Tại sao cha mẹ học sinh cho tiền để raua quà tặng thây? 
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Vì cha mẹ thương yêu con của mình, muốn con rhình 
học giỏi nên cũng quý mến thảy. tÌ) 


Ÿ cuöi cùng (1! là nguyên nhân của nguyên nhân. 
Nếu biết liên tục đặt cáu hỏi tại sao để tìm lý lẽ, ta sẽ 
tìm ra nhiều lý lẽ và lý lẽ cuối cùng là nguyên nhân sâu sắc 
nhất. Đó la lập luận ra ý ở trình độ cao. 
3. CẢM: Cam xức suy nghĩ về vấn đề tặng quà? 


a) Do: Do đâu mà có truyền thống đó? 


b) Ÿ: Ý nghĩa ngày 30 — 11? 


- 


©) Thực: Thực hành ngày 20 - 11 cưa em: 
8. BÀI TẬP TÌM LÝ LẼ 
__' Bài tập 1. Điền những lý lẽ vào khoáng trống có gạch 
ngang sau đây để lý giải một trường hợp học sinh tung một 
trái banh mủ ra lớp trong giờ học, bị giáo viên phạt viết tự 
kiêm. 
HBm ftr kiem 

Trò phạm lỗi: Nguyền Văn A 

Lãi phạm: Tung banh mủ ra lớp trong giờ học 
1. Em phạm lỗi thế nào? 


2. Tại sao em tung banh ra lớp học? 
- — Trò X ném banh vào trò B 
- — Trò B ném sang trò C 


- — Trò C quăng vào mặt em (trò Ái 
- _ Em tưe quá tung luôn ra lớp 


3. Em cảm thấy thế nào vẻ việc làm sai trải đó? 
ai lJo — : 
h) Y- 
€} Thực — 
Đương sự ký tên 
Bài tập 2. Áp dụng quy tắc 2 và 3, em tìm ly lẽ để giải 
thích 2 câu tục ngứ sau: 
a) “Lá lành đùm là rách” 
b) “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” 
9. DẪN CHỨNG 1LÀ GÌ? 
Đân chứng là số liệu, sự kiện, hiện tượng, nhân chứng, 
danh ngôn, văn thơ... lấy từ tài liệu, lịch sử có thật để làm 
sáng tỏ một vấn đề. 


Thường dẫn chứng đi kèm với một w lẽ để làm. đo lý 
lẽ đề hiểu, có giá trị thuyết phục cao, 


Dẫn. chứng thường phải ngắn gọn, không dài dòng 
như kê chuyện. Dẫn chứng phải sát hợp với nội dung. 

Ví dụ: Trò A là*học sinh giỏi, để 3 năm liên đạt danh 
hiệu học sinh. xuất sắc. —____ -—.__—_—... c— 

Bài văn nghị luận chứng mình cần có nhiều dẫn chứng. 
190. CÁCH TÌM DẪN CHỨNG 

Ví dụ: Em hãy chứng mính lớp em học tập tôn. 

Muôn tìm được nhiều dẫn chứng đề làm sing tỏ vấn 
đề lớp em học tập tốt, ta phải biết đặt vấn đề thành các câu 
hỏi, rồi trả lời, từ đó tìm ra dẫn chứng như sau; 


. MẬT: Lớp em học tập tốt ở các mặt (phương diện, Phụ 
cạnh) nào? 


+ Mặt học văn hóa - ĐC... 
+ Mặt ký luật - DC.. 
+ Mặt tham gia các phong trào - DC.. 
+ Mặt quan hệ với thầy cô - DC... 
+ Mặt quan hệ với bạn — DC. 
: KHÔNG: (không gian, địa điểm! Lớp em học tập tốt ở nơi 
nào? 
+ Ở trong lớp - DC.. 
+ Ở sân trường lúc truy bài đầu giờ - DC.. 
+ Ở hội trường giờ học ngoại khớa —- DC... 
. GIAI: (Giai cấp, tầng lớp giàu nghèo.. nam, nữ) đêu học 
tập tốt thế nào? 
+ Nam sinh — DC.. 
+ Nữ sinh —- DC.. 
+ Học sinh con nhà khá giả - DC.. 
+ Học sinh con nhà nghèo ~ DC.. 
4. THỜI: (Thời gian sáng chiêu; mùa nóng, lạnh; khí nào, 
lúc nào... ) 
Lớp em học tôt khi nào? 
+ Khi học giờ văn — DC .. 
+ Khi học môn toán — DC... 
+ Lúc học thế dục - DC.. 
. UỨA: (Lửa tuổi già, trẻ; giới tính .. ! Lửa tuổi lớp em học 
tập tốt thế nào? 
+ Học sinh lớn - DC.. - 
+ Học sinh nhỏ - DC.. 


Vậy, nhờ ð từ kê trên, ta biết đặt câu hỏi sẽ tìm ra 
được dẫn chứng phong phú, ta có thể rút ra thành qui tắc: 


JÄT— KHÔNG ~ GIẢI - THỜI — E.Ứ¿ 


Đề cho đề thuộc, dễ nhớ, 3 từ sau đây ta hiểu nghĩa là: 

- Giai = Giai nhân đẹp 

- Thời = Thì ` 

- La = Lưa không có gì 
—> Qui tắc hiểu thành câu nói: 

“Mặt không đẹp thì ế chồng” 
I1. CÁCH TRÌNH BÀY ĐẪN CHỨNG 

Dẫn chứng phải biết sắp xếp theo thứ tự thời gian và 
không gian. Ví dụ dẫn chứng bằng các sự kiện lịch sử phải 
theo thứ tự diễn biến theo thời gian và không gian. Dẫn 
chứng luôn phải sát hợp với luận điểm chứng minh. Ví dụ 
chứng mính học sinh lớp 9A học tập tốt thì be 2 thể dẫn 
chưng học sinh lớp 9B học tập tốt được. 


Dân chứng không phải là liệt kê. Nghệ thuật dẫn 
chứng là phải biết giới thiệu, đẫn đất, phân tích, trước khi 
nêu dẫn chứng. Gó 3 loại đẫn chứng: 


1. Dẫn chứng bằng văn thơ: 
Ví dụ: 


Giới thiệu | Người chiến sĩ cách mạng coi ngục tù như 

"đẫn dác j một trường học, nơi rèn luyện mình. Bác Hỗ đã 

phán tích | Chủ động chấp nhận gian khó luyện lệnh thần 
\ để đi tới thành công: 


Dẫn chứng “Gạo đem vào giã bao đau đớn 
văn thơ Gạo giã xong rỏi trắng tựa bông 
Sống ở trên đời người cũng vậy 
(Gian nan rèn luyện mới thành công”. 
2. Dẫn chứng bằng văn xuôi: 
Ví dụ: 
f 
Dẫn dắt ˆ Người dân miền Nam chung thủy với cách 
'rnạng, không hề nao núng trước khủng bố cưa 
(quân thù. 
Đẫn chứng Đọc “Hòn đất” ta thấy mẹ Sáu trung thành 
văn xuôi | Với cách mạng đến cùng, mặt dù biết con mình 
{sẽ bị giết. Mẹ nghĩ “Thiêng liêng hơn đứa con 
của mẹ là cuộc cách mạng mà mẹ suốt đời tin 
tưởng và gắn bó”. 
3. Dẫn chứng bằng thực tế cuộc sống: 


Ví dụ: 
Dẫn dắt , | Miễn Nam gan góc có những anh hùng 
_du kích nông dân mặc áo lính. 
Dẫn nhi: Đó là Phạm Văn Cội nơi đất Cử Chi. Đó là 


thựctế Nguyễn Thị Hạnh anh hùng đất Long An 
trung dũng kiên cường diệt Mỹ. 

Lưu ý: Dẫn chứng này khác với hai dẫn chứng trên 
là không dùng dấu ngoặc kép “.. ” 
12. BÀI TẬP TÌM DẪN CHỨNG 

Áp dụng quy tắc 4 tìm những dẫn chứng điển vào 
khoảng trống có dấu chấm: 
1. Chứng tö quê hương ta giàu: 

a) Mặt tài nguyên: 
- Mỏ.. 


- Rừng... 
- Biến. 
b› Mặt sức lao động: 
- Con người ... 
- Trí tuệ... 
2. Chứng tỏ quê hương ta đẹp: 


a) Mặt thiên nhiên: 
- Thắng cảnh ... 
- Thành phố .. 
- Biên hồ... 


b) Mặt con người: 
- Hình dáng .. 
- Y phục... 
- Bản sắc dân tộc... 
ở. Chứng minh đế quốc Mỹ đã gây nhiều tội ác cho nhân 
dân Việt Nam. 
a) Mặt quân sự:: 
- Bom... 
- Máy bay... 
- Xe tăng... 
- Chất độc hóa học ... 
b) Mặt kinh tế: 
- Ruộng lúa, mùa màng... 
- Vườn cây ... 
- Hoa màu ... 
©) Mặt văn hóa: 
- Sách báo... 
- Phim ảnh ... 
- Nhân phẩm ... 


^^ 


PHẦN II 
-e—+-.———- 


PHƯƠNG PHÁP 
LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 


Bài văn nghị luận nào củng dư 3 phần, mà ta gọi là 
đặt vấn đẻ, giải quyết vấn đề, kết thúc vấn để. Mỗi phản 
phải trình bày, xếp ý rồ ràng, ý tương không lộn xộn, lời 
.. văn gọn gàng, lập luận chặt chẽ. Nghĩa là làm bài cũng cần 
đúng phương pháp và cân đối theo tý lệ: 

Đặt vấn đề = ĐVĐ: 1-2/10 bài 

Giải quyết vấn đề = GQVĐ: 8/10 bài 

Kết thúc vấn đề = KTVĐ: 1-3/10 bài 
1. CÁCH ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đặt vấn đề là phần đầu bài văn nghị luận. Đó là bước 


dầu để gây sự chú ý, chiếm được cảm tình hay mất cấm tình 
đới vơi người chấm bài. Vì “vạn sự khởi đầu nan”. 


Thường đưa ra vấn đề, người ta cảm thấy ngại ngùng, 
khó khăn vì không biết nghệ thuật đưa vấn đẻ. Có 2 cách 
đặt vấn đề là trực khởi và lung khơi. Ví dụ mẹ sai con đến 
nhà bác vay một trăm ngàn đồng để mua gạo. Em đến nhà 
bác mình sẽ phải đưa vấn đề: 


- Cách trực tiếp: “Mẹ nói bác cho mẹ vay... ” 


- Cách lung khơi: Hỏi thăm sức khỏe của bác, công 
việc làm ăn của bác, tình hình kinh tế khó khăn của gia 
đình mình rồi mới đưa vấn để vay tiền mua gạo. 

Cách trực tiếp khó gây được cảm tình. Cách lung khởi 
đề gây được cảm tình hơn. 

Cách đặt vấn đề tốt nhất là có 3 ý: Gợi ý, đưa vấn đề 
ra rồi báo trước thân bài. Để dễ thuộc dễ nhớ ta rút ra quy 


tắc: [bvb mm GỢI - ĐƯ, - BAO| 
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+ GỢI: là gợi ý đẻ rồi đưa vấn đề. Gợi ý phải sát hợp với ý 
đưa vân để. Không thể gợi ý một đằng lại đưa vấn đề 
một nẻo. Có nhiều lối khác nhau, tùy theo kiểu đề bài ta 
chọn cho thích hợp. Ta rút ra quy tắc 3 cặp, 6 lới sau: 


- Xuất xứ 
⁄ - Định nghĩa 
(2 - ¿vay 72 10W đIỂT 
GỢI Y—Cặp 2__ 3(1iš Han 
Căn 3< - Tương đồng 
- Tương phản 
++ ĐƯA: là đưa vấn đề ra. Vấn đẻ có nội dụng chứa ở phần 
“nêu” tứ tưởng của đề bài. Nội dung cưa vấn đẻ có thể 
“nối” (ý rõ ràng) hoặc “chìm” (ý bóng bẩy, ẩn dụ!, hay ẩn 
chứa mối quan hệ của các vẽ câu. Thế cho nên cách đưa 
vấn đề đúng nhất, (không thể đưa vấn để không rõ ràng 
hoặc sai được) là trích y phần “nêu” của để bài sau khi đã 
gơI ý. 


Rút ra quy tắc: 


Cặn L_. 


[ĐƯA VẤN ĐẺ —> TRÍCH Y PHẪN “NÊU" CỦA ĐỀ BÀI 


Không biết cách đưa vấn đẻ, đưa vấn để sai hoặc 
không rõ. Điều đó chứng tỏ người làm bài không hiểu vấn 
đề nên không thể giải quyết được vấn đề. Người chấm bài 
sẻ đánh giá thấp bài văn nghị luận này. 


+++ BẢO: là báo trước thân bài, ví như thông qua chương 
trình một buổi họp nào đó. Đó củng là câu chuyển mạch 
hàm ý báo trước hướng giải quyết vấn đề. 


Nếu có báo trước thân bài sẽ có tác dụng làm cho bài 
mạch lạc, nhất là làm cho người chấm bài biết trước khả 
năng giải quyết được vấn để hay không của người viết để 
đọc lướt qua phê điểm yếu hoặc sẽ đọc kỹ cho điểm khá. Vì 
người có trình độ, trước khi muốn trình bày một điều ĐÌ, 
thường báo trước diễn biến việc mình làm. 


2. ĐẶT VẤN ĐỂ MÌNH HỌA 
Đề bài 


Trong một buối nói chú vện với học sinh, chư tịch Hồ 
Chỉ Àlinh đã dạy: "Có tài mà khong có đức là người vô dụng. 
Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. 


Em hãy giai thích câu nói trên, 
Đặt vấn đề 1 


. Gợi ý: t+Gợii: Bác Hỏ là lãnh tự kính yêu cưa 
Xuảt xứ _„ dân tọc Việt Nam, Bác là một chiên sĩ 
khi thấy xuât¿ — cách mạng, chiên sĩ cộng sản lỗi lạc cua 
xứ của văn để. quốc tế, Bác chàng những là người giỏi 

vẻ chính trị. quản sự, mà Bác còn là 
L— một nhà gio đục uyên bác. 


Đưa vân đề: Trích(t++lDUA¿: Vị thể, trong một buôi nói 
y phân “nêu” cña chuyện với học xinh, Bác có dạy: "Có 
đề bài ` tài mà không có đức là người vô dụng. 

Có đức mã không có tài thì làm việc gì 


: .„_ — tửng khó”, 
Báo trước thân „, 


hái: t+++BÁO!: Sau địy, chúng tì tìm hiểu thế 
- Xác định kiểu, nào là Người có Lài, có đức th), Tại qảO 
bài tại. :— €ó tài khóng đực lại là người vô dụng 


(€}, có đức khòng có tài thì làm Việc gì 
cũng khó td›, tài đức phải bố sung cho 
nhau te, 


- Hướng giải 

quyết văn đề, có ` 

4ý(b,c,d,el 
Đặt vấn đề 2 


(+Gợn!: Tài là kha năng làm việc thành thao, đạt hiệu quá 
cao. Người có tại là người giải quyết được nhiều vấn đẻ 
trọng dai, khó khiin nào cũ 1£ VƯỢI qua, ke thủ nào cũng 
đánh thắng, Đức là đạo đúc, người có đức độ, có lòng 
thương người, làm việc phục vụ VÌ mọi người, 


"+1 


(++ĐƯA::*.. mt.. ” 
(t+++BÁO!:.. nt.. 
NHÂN XÉT 
- Gợi ý theo lối định nghĩa 
- Áp dụng khi có từ ngử khó là trọng tâm của vấn đẻ. 
Đặt vấn đề 3 
(+Gợi): Tài và đức là 2 yếu tố cần thiết tạo thành con người 
tốt, toàn diện, hữu ích (R1). Ở trường học, muốn đánh 
giá học smh, thầy cô thường dựa vào trình độ văn hóa 
và hạnh kiềm cửa trò (r2). Trong một lớp ta thấy có học 
sinh giỏi nhưng tính hạnh lại kém, có bạn đạo đức tốt 
nhưng học tập lại yếu (r3). Ngoài xã hội cũng thế, có cán 
bộ công nhân viên có tài nhưng lại tham ô, có cán bộ 
công nhân viên rất chí công vô tư nhưng lại kém tài 
năng (r4). 


(++ĐƯA!: Hiểu rô được thiếu sót ấy, Bác Hỗ dà dạy:“.. nt... ” 
(+++BÁO!:.. nt.. 
NHẬN XÉT 
- Gợi ý: từ RI _y r2+r3+r4 
(Suy diễn từ cái chung ~ „ cái riêng) 


- Áp dụng: khi tìm được vấn đẻ là cái chung có thể suy 
ra những trường hợp riêng lẻ là cái riêng có kết hợp ý. 


Đặt vấn đề 4 


(+Gợi): Ở trường học, muốn đánh giá học sinh, thầy cô giáo 
thường phải đựa vào trình độ văn hóa và hạnh kiểm của 
trở (r2). Trong lớp, ta thấy có học sinh giỏi, nhưng tính 
hạnh lại kém, có bạn đạo đức tốt nhưng học tập lại yếu 


(rä3ì. Ngoài xà hội cũng thê, có cán bộ công nhân viên có 
tài nhưng lại tham ô, có cán bộ công nhân viên rất chí 
công võ tư nhưng lại kém tài năng (r4). Xem vậy, tài và 
đức là hai yêu tế cần thiết để tạo thành cơn người tốt 
toàn điện, hữu ích tR1).(++ÙDwal!.. nt. (+++Báo).. n.. 


NHÂN XÉT 
- Gợi ý theo lõi: từ r2 + r3 +r4.-„R1 
(Quy nạp tử cái riêng _ „ cái chung! 
- Áp dụng: ngược lại với suy diễn 
Đặt vấn đề 5 


(+Gợi): Đầu tác phẩm Truyện Kiểu , Nguyễn Du có đưa ra 
vấn đề “Chữ tài, chữ mệnh mới là ghét nhau”. Kết thúc 
truyện với câu thơ “Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia 
mới bằng ba chữ tài”. Tâm ví như cái đức của con người. 
Tác giả đặt đức trên tài, Như vậy vấn đê tài và đức người 
xưa cũng đã đặc biệt quan tâm. 


(++ĐÐưa): Đề hiểu rò được mối quan hệ tài và đức quan trọng 
như thế nào, Bác Hồ cũng đã dạy: “.. nt.. ” 


(+++Báo!.. nt.. 
NHẬN XÉT 
- Gợi ý theo lối: tương đồng 


- Áp dụng khi thấy có câu văn, thơ hay tục ngữ, ca đao có ý 
tưởng tương đỏng với ý đưa vấn đề. 
Đặt vấn đề 5 
+ GỢI: Ngày nay, thanh niên học sinh có những tấm gương 
rèn luyện học tập toàn điện để trở thành người thực sự 
hữu dụng, vẫn còn không ít bọc sinh học tập chỉ mong 
đỗ đạt thành tài mà coi nhẹ việc rèn luyện đạo đức. Ngược 
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lại, cũng có người chỉ lo giữ mình không vi phạm quy tắc 
đạo đức mà ít rèn luyện tài năng. 


(++ ĐỨƯA¡: Dẽ khuyên học sinh phải rèn cả tài và đức, Bác 
Hồ có dạy: *.. nt.. ” 


(+++BÁO!:.. nt.. ¬ 
NHẬN XÉT 
- Gợi ý: Có nội dung tương phản với ý đưa vấn đẻ. 
- Áp dụng: Khi có câu văn, thơ hay ý tưởng trái với ý 
của đưa vấn đề. 
3. BÀI TẬP ĐẶT VẤN ĐỀ 
Đề bài 


Một trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhỉ là: “Học tập 
tốt, lao động tốt". Em biểu lời dạy trên như thế nào? Phát 
biểu suy nghỉ của em vẻ trách nhiệm bọc tập và lao động 
trong hoàn cảnh đất nước ta hiện nay. 


Bài tập 1. Nhận xét lối gợi ý và cách đưa vấn đẻ, 
cách báo trước thân bài cửa phản ÐVĐ sau đây: 


a) Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. 
Bác có công lớn trong sự nghiệp giải phóng đản tộc. Bác đã 
lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng hai đế quốc lớn là Pháp 
và Mỹ. Sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho nhân dân ta 
đã đẫn tới thống nhất cả hai miền Nam Bắc từ 30-04-1975, 
Bác còn là nhà giáo dục trôfg rộng nhìn xa nên thường 
quan tâm đến sự nghiệp trồng người. Một trong 5 điều Bác 
đã dạy thiêu nhị là “Học tập tốt, lao động tốt”. 


“húng ta sẽ giải thích điêu Bác dạy trên đông thời 
nói sự suy nghĩ của mình về lao động tốt. học tập tốt. 

b}. Học tập tốt là chăm chỉ tiếp thu kiến thức mới, học 
phải đi đôi với hành, biết kết hợp với lao động sản xuất, Học 
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tập tốt còn thẻ hiện ở việc kính trọng thầy cô giáo. Lao động: 
tốt là việc làm có ý thức, cá kỷ luật, sản xuất được nhiều của 
cai vắt chát. Học tập tốt, lao động tốt là hai điều quim trọng 
trong đời sóng của con người. thế nên một trong ð điều Bác 
đay thiếu nhị là: “Học tập tốt, lao động tốt”. 


Chúng ta phải hiểu điều dạy trên như thể nào. Từ đó 
em sẻ phát biêu trách nhiệm học tập và lao động tốt trong 
gìaui đoạn hiện nay. 


Bài tập 2. Từ đặt vấn đề có gợi ý lối suy điển sau đây, 
em hãy đổi sang gợi ý lôi quy nạp. 


Học sinh chúng ta ai ai cũng phải học tập và lao động 
tốt. Hàng ngày đại đa số thanh thiếu niên đều đến trường 
học tập. Ngoài xã hội, ta thấy mọi người đều phải làm việc 
để tôn tại. Học tập tốt để nâng cao trình độ văn hóa, tiếp 
thu được khoa học kỹ thuật mà lao động sản xuất, mang lại 
ấm no hạnh phúc. Hiểu rõ những điều quan trọng kế trên 
nên Bác đã dạy thiếu nhi là phải: “Học tập tốt, lao động tốt”. 


Chúng ta phải hiểu thế nào là học tập tốt, lao động 
tốt và tại sao phải như vậy. Từ đó có trách nhiệm trong việc 
học và lao động của mình. 


4. CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

Thân bài bài văn nghị luận gọi là giải quyết vấn đẻ 
(GQVĐ), có độ dài bằng 80 bài, là phần quan trọng nhất 
cửa bài văn nghị luận. Vì bao nhiêu lý lề, đẫn chứng được 
đem ra thảo luận bàn bạc đê thuyết phục người đọc. 


Khi đọc bài văn nghị luận, người chấm có rất nhiều 
thiện cảm với bài lập luận vững, đàn ý rõ ràng, có thứ tự hợp 
lý, phân doạn sáng sủa, lời gọn gàng, chuyên ý mạch lạc. 

Muốn làm phần này, ta cần lưu ý các điểm sau: 

-_ Viết cáu văn ngăn, đề hiểu, Nhớ đùng đâu câu cho đúng, 
Không biển hài văn thành kế chuyện. 


-- Trình bày sáng sửa: Có phân đoạn, có kết cấu đựng đoạn 
đúng cách: "Nêu ý cơ ban ~ phát triển đoạn - kêt đoạn”. 
Đâu môi đoạn viết lũ: sang phái 3 ð. Nếu phí bồi bó cáu 
nào, chữ nào ta chỉ cán gạch một gạch mờ, không bôi 
đâm. Tránh viết tắt và viết hoa vó lý. Nét chữ viết phải 
TỎ ràng. 


- Điều quan trọng nhật là phai biết lập được đàn ý tổng 
quất và chỉ tiết (có gắn thên: ý vào dàn ý tổng quát). 


Š5. QUY TẮC LẬP DÀN Ý PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
Khi tìm hiệu đẻ bài, ta tìm các khía cạnh của phản 
“Nêu” tư tưởng và các khía cạnh cửa phần chỉ định công 
việc "Làm” của đẻ bài. 
+ Khia cạnh của *Neu” do căn cứ ở cách xếp ý, các dấu câu, 
quan hệ giữa các vẽ câu hoặc ở từ ngữ quan trọng. 


+ Khía cạnh của *Lkàm” do căn cứ ở kiểu đề bài. Kiểu bài 
chứng minh thì khía cạnh đặt ở mặt nào, thời kỳ nào, 
giải cấp, lứa tuôi nào. Kiểu bài giải thích thì.. - thế nào 
(NÑ)... -tai sao (5). Kiêu bài bình luận thì bình rồi luận. 
Kiêu bài phần tích nhân vật thì phân tích các đặc điểm 
rồi đánh giá... 


Sau khi tìm được các khía cạnh của phần “Nêu” và 
“Làm”, ta đặt khía cạnh của “Nêu” làm ý lớn thì khía cạnh 
của “Làm” làm ý nhó sè có đàn ý tổng quát 1. Rồi đặt khía 
cạnh của "Làm” làm ý lớn thì khía cạnh của *“Nêu"” làm ý 
nhỏ sẽ có dàn ý tông quát 2. Xem dàn ý nào hợp ý nhất ta 
chọn, việt các để mục cưa đàn ý này có các khoảng cách để 
trẻ -—- vôi suy nghĩ tìm ra những ý, mỗi ý ghi bằng một gach 
ngà. ..ai có đây đu ý ở các khoảng trống, đó là dàn ý chỉ 
tiết. Nhìn vào ÿ chỉ tiết người ta triển khai thành bài văn 
nghị luận. Vậy chúng ta rút ra quy tắc làm đàn ý phần giải 
quyêt vấn đề như sau: 
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(1. Tìm khía cạnh của phần “Nêu” và “Làm” 
Ì _ của đề bài. 

GQVĐ ụ. Lập dàn ý tổng quát: Khía cạnh “Nêu” nh 

ị _ ý lớn thì “Làm” làm ý nhỏ và ngược lại. 

Ẻ Chọn đàn ý hợp lý, tìm ý thêm vào thành 
dàn ý chỉ tiết. 

6. MINH HỌA CÁCH LẬP DÀN Ý PHẪN GIẢI QUYẾT 

VẤN ĐỀ 


Bác Hồ nói: “ Lao động là vẻ vang, lao động nào cũng 
quý như nhau”. 

Em hãy giải thích câu nói đó. Là học sinh sắp học hết 
lớp 9, em hãy liên hệ bản thân để nói lên suy nghĩ của mình 
về vấn đề này. 

DIỄN BIẾN TÌM ĐÀN Ý + GQVP 


1. Tìm khía cạnh: 

+ Căn cứ “Nêu”: 

—>» NI. Lao động là vẻ vang 

— N2. Lao động nào cũng quý như nhau 
+ Căn cứ “Làm”: 

—> L1. Giải thích 

—> L2. Liên hệ bản thân suy nghĩ 


2. Lập dàn ý tổng quát: 


Dàn ý 1 Dàn ý 9 
(Nêu: ý lớn) | (Làm: ý lớn) 
N1. Lao động là vẻ vang L1. Giải thích 
L1. Giai thích NI. Lao động là ve vang 


N. Thế nào là lao động vẻ vang?|N. 
S. Tại sao lao động là vẻ vang? | Š- 


L2. Liên hệ bản thân ` hứ 3 động nào cũng quý 
N2. Lao động nào cũng quý ng 
L1. Giải thích 1,2. Liên hệ bản thân, suy ng 


.Ý...T 
L2. Liên hệ Nhu Quản, 


Li9i 


—+ Chọn dàn ý 2 vì hợp lý hơn. . 


3. Dàn ý chỉ tiết: 

(Suy nghĩ trả lời câu hỏi ghi vào khoảng trống) 
L1. Giai thích: 

N1. Lao động là vẻ vang. 

N + Lao động là thế nào?.. 

+ Thế nào là vẻ vang? 

Š + Tại sao lao động là vẻ vang? 

N2. Lao động nào cũng quý như nhau. 

N + Quý như nhau thế nào? 


S + Tại sao lao động nào cũng quý như nhau? 


L2. Liên hệ bản thân suy nghĩ: áp dụng “Do - Ý —- Thực” 
1. Do đâu Bác Hồ mới nói như vậy? 


2. Ý nghĩa lời nói của Bác? . 


3. Thực hiện bản thân về lao động: 


Đề bài kiểu giải thích 
Em hiểu thế nào về câu tục ngữ: 
“Phú quý sinh lề nghĩa, bản cùng sùnh đạo tặc”. 


Nếu đã hiểu rö quy tắc tìm dàn ý giải quyết vấn để 
như trên, ta có thể lướt qua giai đoạn tìm khía cạnh và dàn 
ý tổng quát mà làm luôn dàn ý chỉ tiết: 


rỶ V 


Ta thấy: Phần *Nêu”: có 2 vế câu: 3 khía cạnh 
Phần “Làm”: Hiểu thế nào = Giải thích 
Kiểu bài này áp dụng quy tắc “Nào — Sao — Cảm” 
(N.S.C) 3 khía cạnh. Vậy đàn ý hợp lý là: 
Lấy khía cạnh của *Làm” làm ý lớn 
[, L1. = Nào + Thế nào là phú quý? -.. 
N1.+ Thế nào là lễ nghĩa? -... 
+ Thế nào là phú quý sinh lễ nghĩa? - Đá 
+ Thế nào là bản cùng? -... 
N2.+ Thế nào là đạo tặc? -.. 
+ Thế nào là bân cùng sinh đạo tặc? -.. 
H. L2. = Sao 
1. S1. Tại sao phú quý sinh lề nghĩa? - ... 
2. 52. Tại sao bản cùng sinh đạo tặc? -.. 
H. L3. = Cam *Do ~ Ý - Thực” 

1. Đo đâu có câu tục ngữ đó? -.. 

2. Y nghĩa? - 

3. Thực hiện cưa bản thân về câu tục ngữ: -.. 

Đề cho thoảng, dễ nhận biết và nhanh chóng ta nên 
lập đàn ý 1 và 2 một cách văn tắt chỉ bằng các ký hiệu N1, 
N2... tcác khía cạnh phản “Nêu”!; L1. L2... (các khía cạnh 
phần “Làm”, áp dụng ở mục 9 quy tắc 8 rồi chọn đàn ý có 
ghỉ rõ để mục để tìm ý. 

Đẻ bài áp đụng kiểu chứng mình 

Rừng mang lại cho con người nhiều ]ợi ích, cho nên ta 
cân phải bao vệ rừng. Hãy chứng mình. 

1. Tìm khía cạnh: 


+ Căn cứ "Nêu”— N1. Rừng... lợi ích 
— N2. Ta phải bao vệ rùng 
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+ Găn cứ “Làm”: Kiêu bài chứng mình ~ Áp dụng quy tắc 4 
"Mặt... Lựa"... lợi ích ở mặt: 
- L1. Lâm sản 
- L2. Khoáng sản 
- 3. Thú quý hiểm 
- L4. Thuôc nam 


2. Lập dàn ý: 


Dàn ý 1 Dàn ý 2 Đàn ý có để mục để tìm ý 

TC VI _L. Rừng mang lại lợi ích cho con ngườ 

bị... r NI. n 1.— Về lâm sin:.. 

mA _ la ñh 2.— Vẻ khoáng SẢN: .. 

HIẾN Vii ko 3 Về thú quý biểm: 

N2.. N›... | SINH ( 4.— Vẻ thuốc nam: .. 

L.‹ 2Ù: | ï _IL Con người phai bao vệ rừng, 

L2... NI... : 1e Bitixẽ lanianiis% 

mi sói 2.— Báo vệ khoáng sản: .. 

& xh ị ?.— Bao vệ thú quý hiếm: ... 
Nó ' \ 4.~ Bảo vệ thuốc nam: ... 


Đề bài áp dụng giải thích vấn đẻ chìm 
Giải thích câu tục ngữ: *Có công mài sất, có ngày nên kim”. 
l. Tìm khía cạnh của: 
+ Phần “Nêu”: - N1. Có công mài sắt 
-N2. Có Sub nên kim 
+ Phần “Làm”: - L1, Nào 
- L2. Sao 
- La. Cảm: j 


¡Giải thích 


^^ 


2. Lập dàn ý: 


Dàn ý 1 Dàn ý ( Dàn ý tổng quát để tìm ý 
N1... L1... | I. Có công mài sắt 
hp vs | 1. Thế nào là có công mài sắt? 
L3 : L2, ; $W + Nghĩa đen.. + Nghĩa bóng... 
N2. NL 2. Tại sao phải có công mài sắt ? 
L1... N9... |Chọn ¬— 
L2.. L3.. ằn Ÿ 3. Suy nghĩ về cố gắng lao động: 
b5: NT, 1j `. 

N2. ỊỊ Có ngày nên kim 


1. Thế nào là có ngày nên kim? 
+ Nghĩa đen.. + Nghĩa bóng... 
2. Tại sao có ngày nên kim? 


3. Suy nghĩ về thành quả: 


Đề bài áp dụng kiếu bình luận 
Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Em hãy 
bình luận lời đạy đó. 
1. Tìm khía cạnh: 
+ Căn cứ “Nêu” _ „ N1. Họchỏi.. suốt đời 
+ Căn cứ “Làm” _ „ L1. Bình 
—> L2. Luận 


2. Lập dàn ý:  Dạný1 Dàn ý2 
NIàc 2 
N.SC 
NÍ/s> C2, -, 


Chọn đàn ý 2 


L Bình ca 
+N: Thế nào là “Học... suốt đời”? 


+8: Tại sao phải học... suốt đời? 
+ C: Xác định đúng sai... 
H. Luận: 
+ Lật ngược vấn đề... + Khơi sâu vấn đề... 
+ Tác dụng vấn để.. + Thực hiện... 
Đề bài kiểu phân tích nhân vật 


Lão Hạc trong truyện “Lão Hạc” của Nam Cao là người 


nông dân trước Cách mạng tháng Tám phải sống cơ cực, 
nghèo khổ thời thực dân Pháp đô hộ nhưng lão là người rất 
lương thiện và có lòng tự trọng cao quý. 


Em hãy phân tích đặc điểm trên của lão. 


1. Tìm khía cạnh: 
+ Căn cứ “Nêu” - N1. Lão Hạc lương thiện 


- N9. Lão Hạc tự trọng 


+ Căn cứ “Làm” - L1. Phân tích đặc điểm 


- L2. Đánh giá nhân vật 


2. Lập dàn ý: KG 
Dàn ý 1 Dàn ý 2 Chọn dàn ý 2 


NI... 


L1... I. Phân tích các đặc điểm 

Ai £ 1. Lão Hạc lương thiện....... 

hộ 9. Lão Hạc tự trọng......... 
NI... 1l. Đánh giá nhân vật 

ƯỚT 1. Phẩm chất lương thiện.......... 


3. Phẩm chất tự trọng... 


Đề bài kiểu phân tích tác phẩm 
BÁNH TRÓI NƯỚC 

“Thân em vừa trắng lại vừa tròn, 

Bảy nổi ba chìm với nước non. 

Rấn nát mặc đầu tay kẻ nặn, 

Mà em vẫn giữ tấm lòng son”. 


Hỗ Xuân Hương 
Em hãy phân tích bài thơ trên. 


1. Tìm khía cạnh: 
+ Căn cứ “Nêu ”—„ - NI. Thân em.. non 
- N3. Rắn nát.. son 
+ Căn cứ “Làm” —y Phần tích tác phẩm 
—> - LI. Phân tích nội dung 
- L2. Phân tích nghệ thuật 


2. Lập dàn ý: 


Chọn dần ý Í 
Dàn ý1 Dàn ý 2 


NI1.. Ti. 1. Phân tích 2 câu đầu 
TẠT..< N1.. - 1. Về nội dung 
SỐ s . h 2. Về nghệ thuật 
TIẶ. cụ NI... Ÿ¡h Xe sả 
L2.... N2... T[. Phân tích 2 câu sau 

1. Về nội dung 

-N.. - 5Ä... -C.. 


2. Về nghệ thuật. 


1. BÀI FẬP LẬP DÀN Ý GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
Lập dàn ý tổng quát các để bài sau đây. 


Đề 1. Sự thành công là kết quả của 3 yếu tố: tài năng, sự 
làm việc, sự may mắn. Em hiệu vân đề ấy thế nào? 
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Đề 2. 
“Một cây làm chăng nên non 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. 
Em hãy làm sáng tö câu tục ngữ trên. 


Đầ 3. Bình luận câu tục ngử: “Lá lành đùm lá rách”. 


Đề 4. Phân tích thói: “Ăn bẩn” của Huyện Hinh trong tác 
phẩm “Đồng hào có ma” của Nguyễn Công Hoan. 


“Trong đầm gì đẹp bằng sen 

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng 

Nhị vàng bông trắng lá xanh 

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. 

Hãy phân tích bài ca dao trên và phát biểu cảm nghĩ 
cửa em về phẩm chất con người. 

8. CÁCH KẾT THÚC VẤN ĐỀ 

Kết thúc vấn đề là phần cuối có độ dài bằng 1-2/10 
bài nghị luận, mục đích để người đọc nhớ kỹ, tán thành ý 
kiến cua người viết. Chỉ đọc qua phần này, người chấm có 
thể biết được lập trường của người viết. 

Cách làm kết thúc vấn đề cũng có 3 ý như đặt vấn đề, 
trước hết ta phải biết khẳng định vấn đề đã giải quyết, 
nghĩa là tóm tắt ý kiến của mình về vấn đề rồi mít ra bài học 
gì ở vấn đề, sau cùng đề ra sự phân đấu cửa bản thân thực 
hiện vấn đề. 

Như vậy ta rút ra quy tắc: 

KTVĐ _„ TÓM - RÚT - PHẨN |@ 
+ TÓM: là tóm tắt khẳng định vấn đề, chốt lại vấn: đề đà 
đưa ở phân đặt vấn đề. Có như vậy bài văn nghị luận 
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mới hoàn chỉnh khép kín một cách có nghệ thuật, tạo 
được ấn tượng đậm nét. Có hai hình thức tóm: 


- Nhắc lại trọng tâm vấn đề đã nêu ở ý. Đưa vấn để 
phần đặt vấn đề bằng lời khác nhưng vẫn cùng ý. 


- Trích dẫn câu tục ngữ hay đanh ngôn có ý tưởng giống 
hay liên quan tới trọng tâm vấn đề. 


++ RÚT: là rút ra bài học sâu sắc từ vấn đê đã giải quyết. Ta 
có thể rút ra bài học bằng cách tán thành, phản đối, bồ 
sung, tùy theo nội dung của đề bài. 


- Tán thành: Áp dụng khi vấn đề là câu ca dao, tục 
ngữứ, tư tưởng có nội dung ai cũng công nhận là đúng. 


- Phản đối: Áp dụng khi để bài nêu một tư tưởng tuy 
đúng với sự thật trong đời sống nhưng lại trái với đạo lý. 


Ví dụ: “Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại” 


- Bổ sung: Áp dụng khi đề bài nêu một tư tưởng chính 
đáng nhưng chưa được đầy đủ hoàn toàn, cần bổ sung 
thêm. 


Ví dụ: Ở đời cái gì cũng phải học 
— Bố sung thêm phương pháp học tập 


+++ PHẤN: là phấn đấu thực biện vấn để, có nghĩa là liên 
hệ mình phải làm gì để biến thành hành động một cách 
chân thành. 


9. MINH HỌA KẾT THÚC VẤN ĐỀ 
Đề bài 
Giải thích câu nói sau đây của Voltaire: 


“Việc làm xua đuổi nơi ta 3 mối họa: buồn nản, thói 
hư và cùng túng”. 


Kết thúc vấn đè 


+ Tóm lại, ta thấy con người nào gặp 3 mối họa: buồn nản, 
mắc các thói hư hay đói nghèo đều bắt nguồn từ lười lao 
động. 


++ Như vậy, chứng ta phải chống lại thói ăn không ngồi rồi 
và phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao phó. 


+++ Nơi nhà trường, em luôn tích cực học tập, ngoài xã hội, 
em góp phần tích cực, ra sức làm việc, ngay cả trong gia 
đình, lúc rảnh em phụ giúp cha mẹ việc nhỏ như quét 
nhà, rửa chén. 


Nhận xét: + Tóm: Lời khác cùng ý ++ Rút: Tán thành. 
Đề bài 2 
Nguyễn Trãi khuyên ta nên học trong sách vở. Cao 
Bá Quát lại khuyên ta nên đi xa mà học. Em tán thành 
cách nào? 
Kết thúc vấn đẻ 
+ Ngày xưa vì điều kiện giao thông không tiện lợi nên ta 
phải dựa vào sách vở là căn bản cho sự học. Ngày nay 
phương tiện giao thông dễ dàng thì học hỏi bằng cách đi 
xa là điều rất tốt. Hai lời khuyên trên là đúng. 
++ Bách vở đã phát hành đủ loại, nhưng không phải đều 
tốt cả, ta phải loại bỏ sách văn hóa đổi trụy. Giao thông 
cũng rất thuận tiện, ta phải biết tận dụng mở rộng hiểu 
biết cửa mình bằng cách đi du lịch. 
+++ Ở lớp em chú trọng vào sách vở, vào lời giảng dạy của 
thầy cô. Khi có cơ hội, phương tiện em cũng đi đây đó. Có 
như thế sự học của em mới thật trọn ven. 
NHÂN XÉT 
+ Tóm: Lời khác cùng ý 
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++ Rút: Dung hòa, bổ sung 
Đề bài 3 
Giải thích câu tục ngữ: “Có chí thì nên”. 
Kết thức vấn đẻ 


+ Ta thấy cố gắng và kiên nhẫn là hai yếu tố quan trọng 
giúp ta đi đến thành công. 


++ Ta nên nhớ rằng cố gắng, nhẫn nại thôi chưa đủ mà 
muốn thành công còn phải có tài năng, có óc tổ chức và 
gặp thời vân nữa thì mới đi đến mục đích cuối cùng. 


+++ Em cẩn phải rèn luyện tài năng trước đã, bằng cách ra 
sức học tập, chấp hành tốt: khi học tập nói là gieo, nghe 
là gặt. Nên để miệng nghỉ yên nhiều hơn cặp mắt và lỗ tai. 


NHẬN XÉT 
+ Tóm: Khẳng định, nói cách khác cùng ý với câu tục ngữ 
++ Rút: Bổ sung, bố khuyết 
Đề bài 4 
Giải thích câu tục ngữ: “Yêu nên tốt, ghét nên xấu” 
Kết thúc vấn để 


+ Vậy, chúng ta chớ nên mù quáng, say sưa mà để tình cảm 
lấn át lý trí đưa đến sai lầm tai hại để dẫn tới: “Yêu nên 
tốt, ghét nên xấu”. 

++ Chúng ta đừng vội yêu người ta yêu và cũng đừng vội 
ghét người ta ghét. Ta phải cân nhắc cần thận trước khi 
quyết định yêu hay ghét. - 

+++ Em phải có lòng yêu thương và khoan dung vì sự ghét 
dễ làm ta nên nhỏ nhen. Phải biết đem đại nghĩa thắng 
hung tàn. Lấy ân báo oán thì oán sẽ tiêu tan. 
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NHẬN XÉT 

+ Tóm: Khẳng định vấn đê trái với đạo lý thông minh. 
++ Rút: Phản đối với tư tưởng có thật trong đời sống. 
10. BÀI TẬP CÁCH KẾT THÚC VẤN ĐỂ 
1. Nhân xét về cách kết thúc vấn để của các để bài sau bằng 

cách (+ Tóm,+ +Rút) 

Đề bài 1 
Giải thích câu tục ngữ: “Thua thầy một vạn không 
bằng thua bạn một ly”. 
Kết thúc vấn đẻ 


+ Câu tục ngữ trên muốn đề nghị cho chúng ta một bài học 
phải có chí thị đua và tỉnh thân khiêm tốn. Trong cuộc 
sống học sinh, hai đức tính này có vẻ mâu thuẫn nhau, 
nhưng cần thiết phải gắn liễn với nhau. 

++ Nói cách khác, nếu khiêm tốn ta dễ chấp nhận sự thua 
kém đối với thây dạy, nhưng nếu cố gắng ganh đua, 
chúng ta không thể bằng lòng thua kém bạn. Đó là bí 
quyết. để tiến bộ nhanh trên con đường học tập. 

Đề bài 2 
Bình luận câu tục ngữ: 
“Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại”. 


Kết thúc vấn đẻ 


+ Tóm lại: chúng ta xác nhận: “Có đi có lại mới toại lòng 
nhau”. Chúng ta tán đồng: “Hòn bấc ném đi, hòn chì 
ném lại” nhưng mục đích cửa mọi cuộc giao tế lâu dài ta 
phải xây dựng đoàn kết, hòa đồng, bình đẳng, không 
thẩ là cầu mong kiếm chác lợi lộc. 
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++ Những phương tiện vật chất đổi chác ấy có thể đưa đến 
ơn nghĩa, nhưng không thể coi đó là tất cả, là mục đích 
duy nhất trong cuộc giao tế ở đời. 


2. Viết phần kết thúc vấn đề các đề bài sau đây và cho biết 
cách (+ Tóm và ++ Rút). 


Đề bài 1 
Bình luận câu tục ngữ: “Có tiền mua tiên cũng được”. 
Đề bài 2 
“Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 


Một lòng thờ mẹ kính cha 
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. 


(Ca dao cổ) 
Phân tích bài ca dao trên. 


Đề bài 3 
Ngày trước, trong xử thế, có người cho rằng: “Ăn cỗ đi 
trước, lội nước đi sau”. 
Em hãy giải thích ý nghĩa câu nói đó. Em có tán thành 
cách xử thế đó không? 


11. QUY TRÌNH LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 


Làm được bài văn nghị luận hoàn chỉnh rất công phu 
và khó nhọc. Thầy để học sinh làm bài ở nhà thì ít khi cả lớp 
nộp đủ, thường nộp bài làm trễ. Nếu phải làm tại lớp hoặc ở 
phòng thi thì có em làm nháp cho ra được ý thì hết giờ làm 
bài phải viết vội cho kịp giờ. Có em lại không làm nháp, chỉ 
có dàn ý sơ lược và chép ngay vào giấy nộp, thế nên có khi 
lại dư giờ hoặc có sai sót muốn viết lại thì không còn giờ 
nữa. Vậy muốn làm bài văn nghị luận tốt không những 
phải suy nghĩ nhiều cho ra ý mà còn phải biết làm bài theo 
một quy trình hợp lý có 3 bước là: 


1. Tìm hiểu để bài 
2. Lập dàn ý và tìm ý làm nháp: 1⁄2 thời gian làm bài. 
3. Viết vào giấy nộp : 1⁄2 thời gian Ìàm bài. 
Bước một: TÌM HIỂU ĐỀ BÀI 
Đọc kỹ đề bài 3, 4 lần, gạch dưới từ ngữ quan trọng, 


chú ý các dấu câu, xếp ý các phần “Nêu” và phần “Làm”. 
Sau đó ta lần lượt tìm hiểu, ghi nháp: 


1. Kiểu đề bài: Có thể bài ghi rõ như chứng minh, giải thích, 


bình luận, phân tích tác phẩm, phân tích nhân vật hoặc 
tổng hợp. Nếu đề bài không ghi rõ kiểu bài thì ta căn cứ 
ở từ ngữ cùng ý. Ví dụ: phần “Làm” bảo ta làm “.. sáng 
tỏ” = chứng minh; “.. hiểu thế nào” = giải thích;“.. có 
đồng ý không” = bình luận. Có tìm kiểu bài như vậy sẽ 
tránh được làm sai thể loại. 


Một lần chấm thi tuyển sinh vào lớp 10. Đề bài bảo 
chứng minh thơ ca của Bác Hồ thể hiện tỉnh thần lạc 
quan cách mạng yêu thiên nhiên và nghị lực phi thường. 
Một thí sinh đã viết sang kiểu bài viết thư. Cô giáo cho 
điểm 2. Tôi đã phát hiện thí sinh này có năng khiếu giỏi 
văn, em chỉ làm sai kiểu bài vì lập dị mà thôi. Nội dung 
bài làm của em rất tốt, vẫn đáp ứng được yêu cầu chứng 
minh bằng văn thơ, bài sáng sửa, sạch đẹp, lời lẽ lưu 
loát; mặc dù đó là viết thư cho bạn, thông tin về cuộc thì 
hái hoa dân chủ. Tôi cho điểm 9. Hội đồng phải chấm 
chung, chia làm hai phe và kết quả quyết định điểm của 
em là tổng điểm cửa hai giám khảo chia đôi. 


2. Tìm trọng tâm vấn để: Nếu không tìm ra vấn đề thì sẽ lạc 


để hoặc xa để. Ta căn cứ vào phần “Nêu” mà tìm ra vấn 

để. Vấn để thường được thể hiện ở 3 dạng sau: 

- Vất. để nổi: ý tưởng rõ ràng không có hàm ý, bóng bẩy, 
ẩn dụ. Ví dụ: Giải thích câu: Thanh niên phải biết 
tớc mơ và hành động. 


-_ Vấn để chìm: thường ở phần “Nêu” là câu ca dao, tục 
ngữ có hình ảnh ẩn chứa ý bóng bẩy, ẩn dụ, ta phải 
hiểu sang nghĩa bóng. Ví dụ: 

“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”: Biết ơn người cho hưởng 
thành quả lao động. 

“Một cây làm chẳng nên non, 
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” 

—> Đoàn kết làm được việc lớn. 

- Quan hệ giữa các vẽ câu: cần phải để ý về mối quan 
hệ giữa các vế câu, đó mới là trọng tâm của vấn đề. Có 
nhìn nhận được mối quan hệ này thì mới có giá trị cao. 
Ví dụ: Em hiểu thế nào về câu: “Chữ tài liền với chữ 

tai một vần”. 

Để ý đến vế câu: 

- chữ tài... liên... - chữ tai 

._ (Ví dụ dẫn chứng: “Gỗ tốt cưa làm ván =< Chim cu 

không gáy để lại thịt”. 

Xem ra hai vế của câu có vẻ nghịch lý, song lại gắn 
liền với nhau vì có tài thường có kẻ ghen, ngay thẳng thì bị 
đè nén sinh ra tai họa. Thế nên chỉ có giải quyết vấn đề 
bằng đạo đức thì chữ tâm mới khỏi lụy mà thôi. 

Ví dụ 2: Bác Hồ khuyên học sinh: “Có tài mà không có 
đức thì vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng 
khó”. 

Có để ý đến hai vế câu, ta mới thấy vấn đề trọng tâm 
là tài và đức có mối quan hệ gắn bó, không tách riêng được. 
Khi làm bài cân phải xoáy vào trọng tâm này. 

3. Tìm các khía cạnh của đề bài: Như đã trình bày ở quy tắc 

@ (Cách lập dàn ý giải quyết vấn đề). Có tìm được các 
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khía cạnh ở phần “Nêu” và phần “Làm” của đề bài ta mới 
có thể lập được dàn ý tổng quát và chi tiết phần giải 
quyết vấn đề. 


Tóm lại, tìm hiểu đề bài, ta làm nhanh và ghi vắn 
tắt 3 điểm cụ thể trên để giành nhiễu thì giờ cho bước 2 
là lập đàn ý và tìm ý. 
Bước 2: LẬP DÀN Ý 


Đây là bước quan trọng nhất cần phải đầu tư suy 
nghĩ nhiều, tìm ra nhiều ý để đáp ứng nhu cầu cửa đề bài, 
Có dàn ý với những ý chỉ tiết thì bước 3 hành văn mới tốt. 
Lập được dàn ý tổng quát ví như kỹ sư vẽ được họa đỗ xây 
một căn nhà. Lập được dàn ý chi tiết ví như đã tìm được vật 
liệu xây nhà. Khi bắt tay xây dựng với các vật liệu (viết vào 
giấy nộp bài). Vậy là xây được căn nhà tốt phải có vật liệu 
tốt. Làm được bài văn nghị luận tốt phải lập được dàn ý chỉ 
tiết cho tốt. 


Căn cứ các khía cạnh đã tìm được ở bước 1, ta lấy khía 
cạnh cửa phần “Nêu” làm ý lớn thì khía cạnh của phần 
“Làm” làm ý nhỏ và ngược lại, ta sẽ có hai dàn ý tổng quát. 
Xem dàn ý nào hợp lý ta chọn rồi từ đó lập dàn ý có để mục 
để khoảng trống để tìm ý điền vào. 


Nên làm dàn ý giải quyết vấn đề trước, làm dàn ý đặt 
vấn đề và kết thúc vấn đề sau. Vì làm được giải quyết vấn 
đề thì làm đàn ý đặt vấn đề và kết thúc vấn đề sẽ dễ dàng 
hơn, vì hai dàn ý này cũng đã có sắn dàn ý theo quy tắc @ 
và @ Xem lại hai quy tắc đã trình bày trước). Làm dàn ý 
chỉ tiết xong, nghĩa là làm nháp xong, nếu chưa hết 1⁄2 thời 
hạn làm bài, ta nên suy nghĩ bổ sung thêm nữa các ý cho 
đầy đử vì chính lúc này ý tưởng hay mới ló diện. Nếu 1⁄2 thời 
hạn làm bài đã hết thì bắt đầu viết bài để nộp cho kịp giờ. 


Bước 3: VIẾT VÀO GIẤY NỘP 


Đây là lúc hành văn. Muốn hành văn được văn vẻ, 
trôi chảy, lưu loát, thì ta cần làm sao cho tinh thần được 
sảng khoái, thư giãn sau 1⁄2 thời gian đã phải căng thẳng 
động não ở bước 1 và 2. Ta có thê vận động cho máu lưu 
thông, nhấm nháp chút kẹo hay thả hỗn vào cảnh quan 
môi trường đẹp. Vì nếu cứ tiếp tục ngay hành văn sẽ không 
tránh khỏi sinh mệt mỏi, sinh ra lời cộc căn thô lỗ, bất lợi. 


Khi tâm hồn thoải mái, ta nhìn vào dàn ý chi tiết 
(giấy nháp) hành văn lần lượt 3 phần bài. Viết câu nào 
chắc câu đó. Ta cứ chậm chạp vừa viết vừa suy nghĩ thêm 
vì lúc này ý tưởng lại tuôn trào. Đừng vội vã hấp tấp vì thời 
gian viết bài còn 1⁄2 thời hạn kia mà! Thường nếu làm nháp 
tốt thì sẽ vững tin và phấn khởi nên có cảm hứng viết bài 
với lời văn hay, ý phong phú thêm. 


Nhớ viết câu nào chắc câu đó. Dùng dấu chấm, phẩy 
cho rõ ràng. Hết một loạt ý tưởng là một đoạn văn, sang ý 
tưởng khác, đoạn khác phải xuống hàng lùi sang phải 3 ô 
—> khoảng 2 cm cho bài sáng sửa, sạch đẹp. 


Cố gắng tránh phải bôi bỏ dòng chứ nào vì như thế sẽ 
làm mất cảm tình người chấm bài. Nếu phải bôi bỏ chữ nào, 
dòng nào thì chỉ nên gạch một gạch lờ mờ từng chữ một. 
Đừng tô đậm nhiều gạch sẽ gây ấn tượng xấu. Chép vào 
giấy nộp làm sao còn 5 — 10 phút cuối để đọc lại toàn bài sửa 
các đấu câu dấu chữ cho đúng. 


12. MINH HỌA LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN (BA BƯỚC) 
Đề bài 

Một trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi là “Học tập tốt, 

lao động tốt”. Em hiểu lời đạy trên thế nào? Phát biểu về 


trách nhiệm cửa em về học tập và lao động trong hoàn cảnh 
hiện nay. 


A« 


Bước 1: Tìm hiểu đề bài: 


1. Kiểu để bài: - “.. biếu .. thế nào” = Giải thích + phát 
biểu cảm tưởng Giải thích “N.8S.C”+ phát biểu .. 
2. Trọng tâm vấn đề: Học tập, lao động phải tốt và có mối 
quan hệ. 
3. Tìm các khía cạnh: 
4. + Căn cứ “Nêu” - N1. - học tập tốt 
— N2. — lao động tốt 
+ Căn cứ “Làm” — L1. — giải thích 
~ L2. - phát biểu về trách nhiệm... 


Bước 2: Lập dàn ý và tìm ý: 


Dàn ý 1 Dàn ý 2 

NI1. Học tập tốt N1. Giải thích 

L1. N2. 

móc : Hội Phêt ,DISU Chọn dàn ý 2 hợp lý hơn 
N2. Lao động tốt N1. 

L1, N2. L Giải thích: 

L3. 1. Nào: Thế nào là học tập 


tốt? 
2. Sao: Tại sao phải học 
tập tốt? 
3. Thế nào là lao động tốt? 
4. Tại sao phải lao động 
tốt? 
IL Phát biểu về trách nhiệm: 
1. Học tập tốt:...... 
2. Lao động tốt:...... 


DÀN Ý CHI TIẾT 
Giải quyết vấn đề 
{. Giai thích: 
1. Thế nào là học tập tôt? 
- Tiếp thú những kinh nghiệm của người khác 
- Chăm chi, chuyên cần 
- Không học vẹt, học tủ 
- Học phải đi đôi với hành 
- Học đê lao động 
- Kính mến thầy cô 


2. Tại sao phải học tập tốt? 
- Đê cha mẹ, ông bà vui lòng 
- Được mọi người quỹ mến 
- Đề khi khôn lớn có sự nghiệp nuôi thân và gia đình 
- Nhất là để có nhiều tri thức, kiên thức văn hóa, đu 
năng lực tiếp thu khoa học kỹ thuật, áp dụng vào lao 
động sản xuất. Sản xuất ra nhiều của cải, lương thực. 
—> Học tốt là cơ sở xác định tương lai. 
3. Thế nào là lao động tốt? 
- Việc làm có ý thức phục vụ tôt cho xà hội, 
- Việc làm có kỹ thuật, có kỷ luật, có năng suất cao. 
4. Tại sao phải lao động tôt? 
- Vị tạo ra cửa cai, lương thực 
- Vì tạo ra những giá trị tỉnh thần. Dẫn chứng... 
- Nó là phương tiện rèn thê lực, đạo đức 
- Biết quý trọng của cái làm ra 
- Nguyên nhân cưa sáng tạo 
- Xã hội được tồn tại 


HH. Phát biểu vẻ trách nhiệm: (áp dụng quy trình “Do - Ý-— 
Thực”) 


ở Đo đâu Bác đạy phải học tập tốt, lao động tốt? 


Học tập và lao động là hai phẩm chất quý báu để con 
người tôn tại và phát triển. 


Học tập và lao động vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi. 


Sống làm người phải biết học tập và lao động. 


Học tập phái gắn liên với lao động. Học để lao động, 
không phải học để xa rời lao động. 


. nghĩa cửa lao động và học tập: 
- Bác dạy bài học sâu sắc vẻ học tập và lao động 


- Hiểu được giá trị của học tập và lao động thì con người 
mới ra sức làm việc, trở nên hữu dụng. 


* Thực hành của bản thân: 
-_ Tại trường: em cố gắng học tập. 


- Khi khôn lớn: em lao động tùy theo văn hóa, năng lực 
và mục đích chính là làm ra cửa cải vật chất nuôi 
sống bản thân và gia đình, không ăn bám. 


Đặt vấn đẻ 
+ Gợi: Áp dụng lôi định hợớñs học tập và lao động, 
++ Đưa: Trích y “.... ” 
+++ Báo: Giải thích + phát biểu về... 
két thức vấ¡ đẻ 
+ Tóm: Khăng định lời dạy đúng 


++ Rút: Sống có ý nghĩa phải học tập và lao động 
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+++ Phấn: - Lúc còn nhỏ phải ra sức học tập. 
- Khi trưởng thành phải ra sức lao động. 
Bước 3: Viết vào giấy nộp: 


Nhìn vào dàn ý chi tiết trên, ta lần lượt hành văn 
phần đặt vấn đề, kết thúc vấn đề. 
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PHẨN HI 
hÖÐ-m——— 


LÝ THUYẾT VỀ KIỂU BÀI NGHỊ LUẬN: 


1. 


CHỨNG MINH 

GIẢI THÍCH 

BÌNH LUẬN 

PHÂN TÍCH NHÂN VẬT 
PHÂN TÍCH TÁC PHẨM 


NGHỊ LUẬN CHỨNG MINH 
CHỨNG MINH MỘT VẤN ĐỀ LÀ GÌ? 
Là phương pháp lập luận chủ yếu dùng nhiều dẫn 


chứng xác thực để làm sáng tỏ và xác nhận vấn đề là đúng. 


Ví dụ chứng minh trò À học tập giỏi. 
Muốn thuyết phục trò A học tập giỏi là đúng cần phải 


dùng các dẫn chứng xác thực về số liệu, sự kiện, nhân chứng.. 


2. 


ca 


NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ KHI LÀM NGHỊ LUẬN 
CHỨNG MINH 


. Muốn tìm ra dẫn chứng và dàn ý để chứng minh ta áp 


dụng qui tắc @ 
[“MẤT - KHÔNG - GIAI - THỜI - LỨA ']Ì 


mặt nào nơi nào giai cấp thờikỳ lứa tuổi 
nào nào nào 


. Phải dùng nhiều dẫn chứng, đôi khi có giải thích bằng lý 


lẽ nhưng ít. Dẫn chứng và lý lẽ phải sát hợp với ý cơ bản 
ở đầu đoạn văn. 


»„ 


Phần “Làm” của đề bài có cụm từ “.. làm sáng tỏ... ”, đó 
cũng là kiểu bài nghị luận chứng minh. 


4. Nên trình bày dẫn chứng có phân tích từng dẫn chứng. 
3. ĐỀ BÀI MINH HỌA 
Đề bài 1 
Chứng minh câu tục ngữ: 
“Có công mài sắt, có ngày nên kim”. 
Bài làm 

Tục ngữ là dòng văn học dân gian 
truyền miệng. Ai thuộc nhiều câu tục 
ngữ ví như có một túi khôn. Chúng ta 


(1) + gợi ý 
lối xuất xứ 


++ Đưa: cũng hiểu rằng muốn thành công phải 

trích y luôn có sự kiên nhẫn, vì thế để nhắc 

“nêu” nhở về sự kiên nhẫn, nhân dân ta đã 
có câu: “ Có công mài sắt, có ngày nên 
kim”. (1) 


minh 3 mặt rõ | nhẫn, kiên trì vượt khó thì sẽ thành 
ràng l công trong các lĩnh vực chiến đấu, lao - 


(2) Báo: chứng Chúng ta sẽ chứng minh có kiên 
động và học tập. (2) 


¬. Nếu kiên nhẫn mài hoài một 
(3) Cần giải thích | miếng sắt thì sẽ có ngày chúng ta có 
thêm, vì vấn để được một cây kim, nghĩa đen là thế. 
có ý ẩn dụ Nhưng ý nghĩa câu tục ngữ này không 
dừng ở đó. Tuy câu tục ngữ ngắn, cô 
đọng nhưng lại bao hàm một lời khuyên 
sâu sắc hết sức cần thiết về lòng kiên 
trì vượt khó thì chắc có ngày thành 

công. (3) 


(4) Mở đoạn, Trong chiến đấu (4), nhân dân 
nêu ý cơ bản về |ta đã phải kiên trì đau khổ chống giặc 
mặt chiến đấu |ngoại xâm, đổ biết bao xương máu từ 


#£*é 


xưa đến nay mới giành được độc lập. 
Giỏ những trang lịch sử hào hùng của 
đân tộc, ta thấy nhân dân ta đấu tranh 
thật kiên trì và thắng lợi thật vẻ vang. 


Nào là 30 năm kháng chiến chống 
. | giặc Minh của vua Lê Lợi ở Lam Sơn. 
(5) (6) Phát | Nguyễn Trãi, quân sư của vua Lê đã viết 
triển đoạn là | tài “Cáo bình Ngô”, thông báo sự thắng 
những” dẫn Í lợi vẻ vang của nhân dân ta. (B) 
chứng xác thực 
phù hợp với ý Nào là 30 năm chống thực dân Pháp 
cơ bản với chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động 
địa cầu, chấm đứt chế độ thực đân; rồi tiếp 
theo với chiến dịch tổng tấn công và nổi 
đậy vào mùa xuân 1975, đánh dấu cho 
Mỹ cút Ngụy nhào, thống nhất hai miễn 
Nam Bắc Việt Nam sau nhiều năm bị chia 
cắt. (6) 


(?) Sơ kết đoạn Như vậy, qua các giai đoạn chiến 
__ ] đấu chống giặc xâm lược, nhân dân ta đã 
kiên trì chịu gian khổ, quyết chiến và đã 

chiến thắng thật vẻ vang. (7) 


(8) Vừa chuyển Không những trong chiến đấu, mà 
đoạn vừa nêu ý | cả trong lao động muốn thành công cũng 
cơ bản về mặtÍ cân phải kiên nhẫn mới đạt được thắng 
lao động lợi cao. (8) 


(9) (10) Phát Thành Cổ Loa còn tổn tại từ xưa đến 
triển đoạn | nay là do công sức lao động của nhân dân 
bằng dẫn liên tục từng thế hệ phải tu sửa. Cha ông 
chứng xác { ta xưa đắp đê ngăn lụt lội. Kế tục các thế 

thực, phù hợp | hệ phải ra sức tu bố đến nay mới tránh 

với ý cơ bản | được khổ-nạn vỡ đê. (9) 

mặt lao động 
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Các công trình như những thành 
phố, nhà máy thúy điện Sông Đà, Trị An, 
đường dây điện 500 kV Bắc Nam, cầu Mỹ 
Thuận .. không phải một sớm một chiều 
bỗng dưng có được mà phải có hàng ngàn 
công nhân, kỹ sư với một thời gian nhiều 
năm ra sức lao động mới có được như hôm 
nay. (10) 


Quả thật, sự kiên nhẫn trong lao 
động đã làm nên các công trình to lớn hữu 
ích cho toàn dân. Vì thế xem ra sự kiên 
nhẫn là một yếu tố quan trọng và cần thiết 
không thể thiếu được trong việc làm. (11) 


(12) Ý cơ bản để Sự kiên nhẫn cũng là điều kiện 
chứng minh vềj quan trọng giúp ta đạt được thành quả 
học tập trong học tập. (12) 


Xưa, nhờ sự kiên nhẫn học tập, Mạc 
Dẫn chứng xá Đỉnh Chi đã đỗ trạng nguyên. Nhà nghèo, 
hợp với ý cơ bả thiếu điều kiện học tập, sau buổi chăn trâu, 
theo thăt gia ông thường đứng ngoài cửa lớp để học lóm. 
xưa — nay Không có bút viết, ông dùng que củi viết 
xuống đất. 
Ngày nay, ta thấy có Nguyễn Ngọc 
Ký, bị tật nguyễn, ông tập viết bằng chân 
vì tay bị hệt. Không nắn lòng vì bệnh tật, 
ông vẫn ra sức học tập, thật đáng khâm 
phục. 


(138) + Tóm: š Tóm lại, sự kiên nhẫn rất cần thiết 


(11) Sơ kết đoạn 


khác cùng ý với | trong các mặt: chiến đấu, lao động, học 
“ vấn. để tập. Cũng giống như câu: Không có sự 
thành công nào mà không đổ mô hôi; Hoa 

hồng nào cũng có gai: (13) 


Tuy vậy, sự thành công đôi khi cũng 

(14) ++ Rút: bổ | còn nhờ ở sự may mắn, thiên thời, địa lợi 
sung thêm nhân hòa nữa. Nhưng sự thành công vẫn 
phải do quyết định của sự kiên nhẫn và 


tài năng. (14) 
H. bán Là học sinh, em phải kiên nhẫn học 
thân th s? tập, không nản lòng khi bị yếu kém, em 
hện ˆ phải luôn luôn vươn lên để tiến bộ.(15) 
Đề bài 2 


Bàn về giá trị của ca dao có người đã nhận định: “Ca 
dao là tiếng nói về gia đình đằm thắm thiết tha”. Em hãy 
làm sáng tổ nhận định đó. 

Bài làm 

I. Đặt vấn đề Bàn về giá trị của ca dao có người 
trực tiếp không lđã nhận định: “Ca dao là tiếng nói về gia 
có gợi ý đình đầm thắm thiết tha”. Vâng, nó đã 
*** Báo: 4 mặt ..( nói lên tình cảm của ông bà, cha mẹ, vợ 
để chứng |chồng, anh em trong gia đình sống hòa 
mính —>y gọn, rõ |thuận với nhau. Chúng ta hãy cùng nhau 
ràng. làm sáng tô nhận định trên. (1) 


Ca dao là khúc ca ngắn, thuộc dòng 
văn học dân gian truyền miệng. Những 
Bể và 4 bài ca dao mà em đã học ở lớp 7, lớp 8 
Giải “thích SƠ lthường chứa đựng tình cảm gia đình đằm 
qua về ca dao thẩm thiết tha, 


Dẫn đắt giới Trước hết là ca đao chứa đựng tình 

thiệu dẫn chứng |cảm đối với ông bà: Ông bà là người thay 

(1) ý cơ bản (a) { thế cha mẹ nuôi dưỡng, dạy các con cháu 
nên người, ìỡ khi ông bà mất đi thì con 
cháu thương tiếc vô cùng: 


II. Giải quyết 
vấn đề: 


£ 


“Ngó lên nuột lạt mái nhà 
(Bao nhiêu nuột lạt nhớ ông bà bấy nhiêu” 


Phân tích dẫn/ Ở đây, phương pháp so sánh được sử dụng 
chứng trên \chính xác đã thể hiện rõ nét sự nhớ thương ông 
lbà vô hạn. 


ị Ngoài ra, công lao dưỡng dục, sinh thành 


Dẫn dắt giớicửa cha mẹ còn to lớn hơn cá, nhiều ca dao 
thiệu thường nhắc đến để tài này, nhưng tiêu biểu 
Dân chứng !là: 

(2) hướng dẫn| “Công cha như núi Thái Sơn 

ý cơ bản (Ð) ( Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. 


Công cha được ví như núi Thái Sơn nghĩa 
llà hình bóng người cha vững vàng cho con noi 
Phân tích |theo. Còn mẹ thì được ví như nước trong nguồn 
xen dần jchảy ra nghĩa là tình cám của mẹ dành cho con 
chứng mãi dâng trào, thiết tha. Qua đó làm con phải 
tcó hiếu, kính trọng và phụng dưỡng cha mẹ: 

| “Một lòng thờ mẹ kính cha 

\ Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. 


Dẫn dắt, giới Tình vợ chồng trong ca dao cũng khá 


thiêu  đấn Phong phú, nó như tấm gương để mọi người nọi 
theo: 


chứng (3) và: " "x"Ắ.. 
phân tích ý! “Râu tôm nâu với ruột bầu 
cơ bản (e) Chồng chan vợ húp gật đâu khen ngon”. 


Cho dù cuộc sống có nghèo hèn đến đâu 
.đi nửa nhưng vợ chồng biết sống hòa thuận, 
lyêu thương nhau thì gia đình sẽ được hạnh 
phúc. 


Ý)u1nn (đ) Đối với tình cảm anh em trong gia đình 
¿ thì hiện nay cũng khá phức tạp và không 
. còn như xưa, không còn những: 


£Œ 


“Anh em như thể tay chản 
Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đâần”. 
. “Anh em hòa thuận hai thân vui vầy”.. 


Vâng, tuy xã hội ngày nay như vậy, 
. nhưng chúng ta củng nên cố găng giữ lại 

ị 
Chứng minh , những nét đẹp gia đình để anh em hòa 
bằng cách ' thuận, yêu thương, khi gặp hoạn nạn thì 
dựng đoạn J có nhau, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. 


như các ý cơ Những cô gái lấy chồng hoặc làm 


bản trên ¡ ăn xa, với nồi nhớ gia đình da diết, không 

. đâu bằng nhà mình rồi cứ mỗi ngày: 
“Chiều chiều ra đứng ngõ sau, 

| Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều”. 


ị Qua những câu ca dao trên đây, tất 

: cả đều nói lên tình cảm gia đình đầm thắm 
thiết tha. Có như vậy là tốt nhất để bảo 
đảm hạnh phúc gia đình. 


Nói tóm lại, ca dao là tiếng nói về 
gia đình đằm thắm thiết tha, đứng như 
lời nhận định trên. Ca dao dạy cho ta biết 
thế nào để sống tốt và trở thành người có 
tch cho gia đình và xã hội. 


TH. Kết thúc vấn đẻ 
+ Tóm: khẳng 
định vấn đề đúng 


++ Rút: ý nghĩa Í Riêng em, em phải thường xuyên 

cửa ca đao 'ejng cố những quan hệ trong gia đình, 

+++ Phấn: liên Í ' biết kính trên nhường dưới, tạo sự hòa 

hệ bản thân — | thuận trong gia đình để gia đình có được 
(sự ấm no và hạnh phúc. 
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NGHỊ LUẬN GIẢI THÍCH 
1. GIẢI THÍCH LÀ GÌ? 


Giải thích một vấn đề là phương pháp lập luận chủ 
yếu dùng lý lẽ để giảng giải giúp người đọc, người nghe 
hiểu đúng, hiểu rõ vấn đề, từ đó học có hành động đúng. 


Ví dụ: Ông A là một công chức bình thường, ông đã 
xây dựng được ngôi nhà lớn. Ông phải giải thích vấn đề 
đó. Đầu tiên ông phải giải thích bằng cách trả lời đã xây 
ngôi nhà đó thế nào đó mới là cắt nghĩa. Lý Ìẽ cốt lõi để 
giải thích là trả lời tại sao ông xây dựng được ngôi nhà đó. 
Từ những lý lẽ này người ta sẽ hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề 
là ông có tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa hay không để xử 
lý đúng. 

Bài văn nghị luận giải thích phải đùng nhiều lý lẽ, 
nhưng để lý lẽ có cơ sở vững chắc, thuyết phục thì cần có 
dẫn chứng cụ thể. Lý lẽ cần phải chính xác, phủ hợp với 
yêu cầu giải thích. 

2. NHỮNG ĐIÊU CÂN NHỚ KHI LÀM NGHỊ LUẬN GIẢI 
THÍCH 


2.1. Muốn tìm được nhiều lý lẽ để giải thích, ta áp dụng quy 
tắc 5W + H. Tuy vậy, cần phải biết chọn lọc câu hỏi nào 
để đáp ứng nhu cầu của để bài. Thông dụng nhất, bài 
giải thích phần giải quyết vấn đề có 3 phần tương ứng 
với qui tắc NÀO - SAO - CẢM “N-S-C”. 


2.2. Về dựng đoạn: Các lý lẽ ở phát triển đoạn đều phải 
hướng về ý cơ bản. Các ý cơ bản cửa mỗi đoạn cũng đều 
hướng về trọng tâm vấn đề. Các câu phải có sự liên kết, 
giữa các đoạn phải có từ ngữ hay câu chuyển ý cho bài 
văn mạch lạc. 
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3. ĐỀ BÀI MINH HỌA 
Đề bài I 
Tục ngữ có câu: “Ăn quả nhớ kẻ trông cây”. 
Em hãy giải thích. 
Bước 1: Tìm hiểu đề bài: 
a) Kiểu bài: Giải thích - lý lẽ nhiều 
- Qui tắc “NÀO - SAO ~ CẢM” 
b) Trọng tâm vấn đề: 
- Vấn đề chìm - nghĩa bóng: phải biết ơn, đền đáp 
người tạo thành quả cho mình hưởng. 
c) Khía cạnh của để bài: 
+ Căn cứ phần “Nêu” 
- N1. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 
+ Căn cứ phần “Làm” giải thích: “NÀO ~ SAO ~ CẢM” 
- L1. Ăn quả nhớ kẻ trông cây. 
- L2. Tại sao ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây? 
- L8. Cảm xúc suy nghĩ về ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 
Bước 2: Lập dàn ý và tìm ý: ; 


Dàn ý 1 Dàn ý 2 Chọn đàn ý 2 
n h Vy ¬ LN: Thế nào là ăn quả nhớ kẻ trồng cây? 
L2... L2.... hề 
l8: c, ` ;Ð¿¿¿ II 8: Tại sao ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây? 
Lồ.... TT. 
NI1.... 


HII. C: Cảm xúc suy nghĩ về ăn quả nhớ kẻ 
trồng cây. 


“ 


DÀN Ý CHỊ TIẾT 
A. Giải quyết vấn đề 
L Thế nào là ăn quả nhớ kẻ trồng cây? 
+ Ăn quả: 
- Ăn trái cây bôi đưỡng cơ thể 
- Sư dụng thành quả lao động 


- Thừa hưởng thành quả về vật chất và tỉnh thần cửa 
xã hội (văn hóa, chỉnh trị, kinh tế, công trình... ). 


+ Trồng cây: 


- Người gieo hạt giống, vun trồng, chăm sóc, làm ra hoa quả. 
- Người góp công sức, hy sinh cho sự nghiệp giữ nước, 
dựng nước như các anh hùng liệt sĩ. 
- Người có công lớn xây dựng các công trình về vật chất, 
tinh thần cho đất nước. 


+ Ăn quả nhớ kẻ trông cây: Tục ngữ khuyên ta phải biết 
trân trọng, ghi nhớ công ơn của người lao động, trồng 
cây và người tạo ra các giá trị vật chất và tình thần cho 
chúng ta hưởng. 


II Tại sao ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây? 

- Người trồng cây phải đổ mồ hôi công sức, vất vả... mới 
có quả, cây xanh tươi tốt. Dân chứng: người nông dân 
tròng lúa. 

- Người tròng cây hiểu rõ mục đích việc trông cây cho mình 
và người khác hưởng, nên ta phải trân trọng nhớ ơn. 
Đẫn chứng: Người công dân và nông dân phải biết ơn 

nhau vì sản phẩm cần thiết trao đổi với nhau để tên tại. 

-_ Khi sử đụng, thừa hưởng thành quả ta phải nhớ đến 
người trồng, đó là hợp đạo lý lẽ phải ở đời. 

- Ơn nghĩa, thủy chung, vay trả là phẩm chất tốt đẹp 
đã trở thành truyền thông cưa đân tộc Việt Nam. 
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IH. Cám xúc suy nghĩ vẻ câu tục ngữ (áp dụng qui tắc 3 
“ĐO - Y - THỰC”) 


+ Do đâu mà có tục ngữ ấy? 


- Tổ tiên ta phê phán những ké vô ơn bạc nghĩa. 
- Tô tiên ta nhắc nhở con cháu ghi ơn các anh hùng liệt 
Sỉ của dân tộc. 


+ Ý nghĩa cúa câu tục ngữ: 


- Câu tục ngữ ngắn gọn, giàu hình ảnh, đã thuộc, đễ 
nhớ, đề giáo dục thế hệ trẻ. 

- —Ý của cầu tục ngữ thiên vệ lý sâu sắc, bộc lộ được 
phẩm chất tốt đẹp vẻ đặc tính ân nghĩa cưa đân tộc. 

- Hiểu ý nghĩa cửa câu tục ngữ dẫn tới hành động đến 
ơn đáp nghĩa khiến tâm hồn được thư thái. 

+ Thực hành về ăn quả nhớ kẻ trồng cây: 

-- Mọi người phải có hành động, thái độ biết ơn người 
trồng cây. - 

- Báo vệ và phát huy thành quả của người trồng. 

- Dẫn chứng: Trêng cây, gây rừng để xứng đáng thừa 
kế. 

-_ Tiếp tục gieo hat giống mới để truyền lại cho thế hệ 
sau. 

-_ Tham gia tích cực các phong trào đến ơn đáp nghĩa 
các anh hùng liệt sĩ như thăm địa chí đỏ, các bà mẹ 
anh hùng, sửa sang, tu bổ mộ liệt sĩ, đóng góp cho 
việc xây dựng nhà tình nghĩa. 

B. Đặt vấn đề 
+ Gợi: (Chọn lối xuất xứ hay tương đồng.. ) 
++ Đưa: Trích y “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” 
+++ Báo: Tìm hiểu ý nghìa: thế nào, tại sao, suy nghĩ về câu 
tục ngứ. 


Œ. Kết thúc vấn đề” 


+ Tóm: (Nói ý khác) Hưởng thành quả lao động của người 
khác, nhất là được sống trong độc lập cửa đất nước. Ta 
phải nhớ đến công ơn cửa các anh hùng liệt sĩ. 


++ Rút: Quan tâm đến anh hùng liệt sĩ là nghĩa vụ của mỗi 
công dân. 


+++ Phấn: Em tích cực tham gia các phong trào mỗi khi 
chính quyên, trường em phát động việc chăm sóc thương 
binh liệt sĩ. 
Bước 3: Viết vào giấy nộp: 
Nhìn vào giấy nháp ở bước 2, ta hành văn như quy 
trình đã hướng dẫn ở trang trước. 
Đề bài 2 
Trong một buổi nói chuyện với học sinh, Bác Hồ có 
dạy: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà 
không có tài thì làm việc gì cũng khó”. 


Em hãy giải thích lời nói trên. 
Bước 1. Tìm hiểu đề: 
a) Kiểu bài: giải thích — lý lẽ nhiều 
- Qui tắc “NÀO ~ SAO -CẢM” 
b) Trọng tâm vấn đề: 


- Vấn đề nổi? Vấn đề chìm?. 
- Vấn đề quan hệ giữa hai vế câu - quan hệ giữa tài và đức 
e) Khía cạnh của đề bài: 
+ Căn cứ “Nêu” 
` - N1. Có tài... vô dụng. 
- N2. Có đức... khó. 
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+ Căn cứ “Làm”N.S.C 


- L1: NÀO ? 
- L2.: SAO? 
- L8.: CAM? 
Bước 2: Lập dàn ý và tìm ý: 
Dàn ý1 Dàn ý 2 Chọn dàn ý 2 
NI... Ti: ý. : 
TỰỀ: s¿ NI... sài 
lân Na N1. Thế nào là “Có tài mà 
L3.... L2... không có đức là người vỗ 
N2... NI... dụng”? 
n hú N2. Thế nào là “Có đức mà 
“ L2. không có tài thì làm việc gì 
Lä NI. cũng khó”? 
W2... 
L3... TH. C: Cảm xúc suy nghĩ 
NI... +Do.. +Ý.. + Thực.. 
N2... 
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DÀN Ý CHI TIẾT 
A. Giải quyết vấn để 

LN: 

+ €ó tài: 

- Có nhiều kiến thức, kinh nghiệm, làm thành thạo một 
việc với hiệu quả cao. 

- Đáng tạo, phát minh ra cái mới lạ. 

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ. 

- Tài năng do rèn luyện mà có (khác năng khiếu) 

- Khó khăn nào cũng vược qua, kẻ thù nào cũng đánh 
thắng. 

+ Có đức: 
~ Tính cách, nết tốt. 

- Người hiền, chất phác, thật thà, phục vụ mọi người. 

- Biết bảo vệ cái đúng, chống cái sai, sống nhân nghĩa. 

- Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. 

-_ Không gian đối, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích 
cá nhân. 

+ Bác nói: Người có tài mà không có đức là vô dụng. Còn 
người có đức mà không có tài thì làm việc gì làm cũng 
khó khăn. Ý Bác dạy con người phải rèn luyện cả hai 
đức tính tài và đức mới gánh vác được việc nước. 

1I. S: 

+ Tại sao có tài mà không có đức là vô dụng? 


- Vì không có đức thì chỉ làm việc xấu, mà có tài thì làm 
việc lại càng xấu dẫn tới đại họa. 


- Ví dụ: Một kỹ sư có tài như tham ô khiến xây câu bị gãy. 


- Hitler có tài quân sự nhưng đã gây chiến tranh đại 
họa cho nhân loại. 


- Tài ví như trí tuệ, đức ví như trái tim, nếu thiếu trái 
tìm thì hành động như mãnh thú, chỉ lợi dụng sức 
khoẻ tiêu điệt kẻ khác. 

+ Tại sao có đức, không tài làm việc gì cũng khó? 

- Không có tài làm việc không đạt yêu cầu. 

- Phẩm chất tốt nhưng không hiểu biết, năng lực kém 
thì ý định tốt cũng khó thực hiện. 

- Không có văn hóa, dù đạo đức tốt cũng khó xin được 
việc làm. 

- Người cán bộ có đạo đức tốt mà kém tài năng sẽ dẫn tới 
cơ quan suy sụp, xí nghiệp phải thua lỗ. 
II C: 
+ Do đâu mà Bác nói vậy? 
- Thực tế rất nhiều người có tài thiếu đức, người có đức 
lại kém tài. 
+ Ý nghĩa lời nói của Bác 
- Tài và đức phải gắn bó, không tách rời được. 
- Khuyên phải rèn cả tài và đức. 
+ Thực hành lời Bác 
- Rèn tài: học Toán, Lý, Hoá, Anh, Vì tính... 
- Rèn đức: học Văn, Sử, Địa, Công dân... 
- Là học sinh trước mắt phải ra sức học tập ở trường. 
Lưu ý: Cần phải suy nghĩ nhiều để có nhiễu ý. 
B. Đặt vấn đề 
+ Gợi (Chọn lối xuất xứ hay tương phản) 
++ Đưa: Trích y “Nêu” 


+++ Báo: Xác định giải thích Nào — Sao — Cảm 
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C. Kết thúc vấn đề 


+ Tóm: Nói khác lời với “Nêu”, khẳng định tài đức phải đi đôi. 
++ Rút: Có tài thì phải rèn đức, có đức phải rèn tài. 

+++ Phấn: Ra sức học tập cả tài và đức 

Bước 3: Hành văn: 


Căn cứ tờ nháp có ý chỉ tiết viết thành lời 


+ Đặt vấn đẻ| 
đúng phương 
pháp có đử: 
gợi, đưa, báo | 


+++ Báo: Xác 


định “LÙbảm”: 


kèm giàn ý, 


NSC 


và 


xuống hàng] 


cho thoáng 


I. Nào: 


+ Tài 


+ Đức 


Chúng ta nhận thấy từ xưa tới nay vị 
-vua hay tổng thống tài giỏi, hiển đức thì trị 
nước an đân. Nước giàu thì dân mạnh. Một 
¡người thầy vừa có tài lại có đức thì đào tạo 
Iđược trò giỏi, đậu đạt cao, vì thế Bác Hồ, 
nhân một buối nói chuyện với học sinh có 
dạy: “Có tài mà không có đức thì vô dụng. Có 
:đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. 


Chúng ta tìm hiểu thế nào là người có 
tài có đức, tại sao có tài không đức thì vô dụng, 
¡có đức không tài thì làm việc gì cũng khó và 
\suy nghĩ về mối quan hệ giữa tài và đức. 


Tài là thế nào? Tài là người có nhiều 
kinh nghiệp trong việc làm vì thế việc làm 
của họ luôn đạt hiệu quả cao, họ luôn thành 
| đạt trong việc khó khăn, tưởng chừng như 
không thể giải quyết được. Một vị hiệu trưởng 
có tài sẽ điều khiến việc dạy và học đều tốt 
đẹp. Một thu trưởng có tài làm cho cơ quan 
xí nghiệp sản xuất tốt, đời sông công nhân 
Viên được nâng cao. 


| Nói về đức, thì thế nào là người có đức? 
đà người có lòng nhân hậu, biết thương 
người, biết đấu tranh bảo vệ cái đúng, cái 
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thiện và chống điều sai trái, luôn bảo vệ cái 
thiện, chống cái ác, biết cần kiệm liêm chính, 
chí công vô tư, biết đặt quyền lợi chung lên 
trên hết, luôn phục vụ vì mọi người. 

+ Cả câu của Bác Bác nói như thế có nghĩa là tài và đức 
là hai yếu tố cần thiết phải cá trong một con 
người ấy mới hữu dụng cho đất nước. Như 
vua Nghiêu, vua Thuấn trị nước an dân đến 
nỗi nhà ngủ không cần đóng cửa, như Minh 
( Trị Thiên Hoàng canh tân đất nước lên cường 
quốc. Đó là nhờ có tài lẫn đức. 


ng He TT Thế nhưng có tài mà không có đức thì 
ý 6 VÀ GẠn Ì vũng hỏng, bởi vì sao? Vì không có đức thì 
chứng sát 


chỉ làm việc xấu mà người ấy có tài nên cái 
tài làm việc có tài để phục vụ việc xấu, có khi 
dẫn tới đại họa. Một kỹ sư có tài xây dựng 
nên cầu bắt qua con sông, nhưng lại tham ô 
tài sản xã hội chủ nghĩa, bớt xén xi-măng, 
cốt sắt khiến cầu bị sụp đổ, đó chẳng là có tài 
mà không có đức thì vô dụng hay sao! Xem 
như một vị tướng có tài đánh Đông dẹp Bác, 
có chức quyển cao mà lại nghe lời xu nịnh 
dẫn tới ăn của đút lót rỗi tiêu tan sự nghiệp. 
Hiện tại ta thường thấy báo chí nói đến các 
vợ giám đốc hay đảng viên thoái hóa làm kinh 
tế giỏi nhưng vì ham danh vọng, tiền tài, ăn 
| chơi.. dẫn tới làm thất thoát tài sản xã hội 
| chủ nghĩa, phải vào con đường tù tội như vụ 
ị án Tamexco, Epeo, Minh Phụng đã mình 
chứng. 


hợp với luận 
điểm S1 (Tại 
sao có tải 
không có đức 
là vô dụng) 
—y Lý lề này 
là chủ yếu để 
giải thích 
—> Nếu 
không có lý lẽ 
tra lời tại sao 
này là không | 
phải kiểu bài | 
giải thích. 


Xem vậy, thì có tài mà không có đức 
thì tai họa vô cùng! 
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Lý lẽ và dẫn 
chứng sát 
hợp với luận 
điểm S2 (Tại 
sao có đức 
không tài 
làm việc gì 
cũng khó?) 
Nếu thiếu 
những lý lẽ 
này thì giá 
trị giải thích 
thấp. 


1H. Cảm: 


—————— 
5 ————-—_ 


Ta có thể ví tài như trí tuệ, đức như 
trái tìm. Trái tìm điều hòa nhịp đập của cơ 
thể con người, nếu thiếu trái tim con người 
sẽ hành động như mãnh thú, lợi dụng sức 
mạnh chỉ để tiêu điệt kế khác. Điển hình như 
Hitler của Đức quốc xã đã tần sát nhân loại 
trong thời kỳ đệ nhị thế chiến và tham vọng 
làm bá chủ toàn cầu. 


Ngược lại, tại sao người có đức mà 
không có tài thì làm việc gì cũng khó? Có đức 
nên luôn muốn làm việc tốt, nhưng không có 
tài nên làm việc làm sao có kết. quả được, đó 
là điều hiển nhiên. Phàm người có phẩm chất 
tốt, nhưng không biểu biết, năng lực kém 
thì ý định tốt cũng khó thực hiện được. Muốn 
xin được việc làm mà văn hóa yếu khó được 
chấp nhận. 


Một người chỉ huy nếu có đức mà không 
có tài năng, không biết tính toán ứng xử trong 
mọi tình thế sẽ làm cho sự nghiệp ngày một 
tôi tệ hơn. Đã có những trường hợp đẳng viên 
làm giám đốc hết lòng vì nước vì dân, nhưng 
văn hóa thấp kém đã dẫn tới xí nghiệp bị 
phá sản, cửa hàng bị tiêu tan thì người ta 
mới phát hiện ri rằng vị giám đốc này trình 
độ văn hóa mới hết lớp 5. Thật chua chát 
thay! 


Qua những lý lẽ trên, chúng ta nhận 
thấy tài đức lúc nào cũng phải đi song đôi 
với nhau, không thể tách rời nhau được. Có 
tài, thiếu đức thì phải rèn luyện bổ sung đức. 
Có đức mà không tài thì phải rèn luyện bổ 
sung tài để con người trở nên toàn diện và 
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Có được ý ở 
phần này ta 
áp dụng qui 
tắc: “Do ~ Ý 
— Thực” * Do 
đâu Bác nói 
như vậy? Ÿ 
nghĩa lời nói 
của Bác. 
Thực hiện ý 
tưởng của 
Bác. 


Kết thúc 
vấn đề đủ 3 
ý: Tóm — 
Rút - Phấn 
là một chu 
trình khép 
kín. 
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hữu ích. Tài và đức phải hòa hợp với nhau 
để tạo nên con người tài giỏi, đức độ mới mong 
phục vụ cho dân cho nước. 


Lời Bác Hồ dạy có ý nghĩa thật sâu sắc, 
có tác dụng động viên mọi người, nhất là học 
sinh, thanh thiếu niên, là thế hệ tương lai 
của đất nước luôn phải rèn luyện cả tài và 
đức. 


Nếu đất nước ta mọi người, ngay từ bây 
giờ biết cố gắng ra sức thi hành đúng lời dạy 
của Bác, thì chắc chắn sẽ không còn tệ nạn 
xã hội, không còn đảng viên thoái hóa, nạn 
tham ô cửa quyển. Đất nước được xây dựng 
văn minh, giàu mạnh. Mọi người đều được 
hạnh phúc, ấm no. 


Tóm lại, sau khi tìm hiểu được lời dạy 
của Bác Hồ, chúng ta rút ra được kết luận là 
tài và đức là hai yếu tố cấu tạo nên con người 
toàn diện, hữu dụng. Là học sinh, trước tiên 
phải ra sức học tập thật giỏi. Rèn luyện sao 
cho tài và đức vẹn toàn: tài trí khôn ngoan, 
kính thầy yêu bạn để sau này đem tài và 
đức xây dựng bản thân, gia đình, đất nước 
hạnh phúc, ấm no. 


NGHỊ LUẬN BÌNH LUẬN 
1. BÌNH LUẬN LÀ GÌ? 


Bình luận về một vấn đề là bày tỏ ý kiến cưa mình, 
đánh giá xem vấn đề đúng sai thế nào rồi bàn luận mở rộng 
vấn đề để giải quyết toàn điện. 


Bài văn bình luận phải có hai phần rò ràng bình và 
luận. Lý lề và dẫn chứng với số lượng bằng nhau. 

Bình là giải thích vấn đề rồi đánh giá mức độ đứng 
sai. luận là mở rộng vấn đẻ, thường theo các luận điểm 
như sau: 


- Lật ngược vấn đề có tính cách đòn bẩy để phê phán 
những quan niệm, thái độ không đúng. 

- Khơi sâu vấn đề ở các khía cạnh thời gian, không 
gian, giai cấp. 


- Nói về ý nghĩa, tác dung của vấn đề. 
- Xây dựng nhận thức, thái độ hành động đúng. 


2. NHỮNG ĐIỀU CÂN NHỚ KHI LÀM BÀI VĂN BÌNH 
LUẬN 


1. Khi làm phần bình: ta giải thích nội dung vấn để rồi 
đánh giá mức độ đúng sai, có nghĩa là ta áp dụ ng qui tắc 
giải thích “NÀO - SAO —~ CẢM”. Có khác là ý của “NÀO”, 

“SẠAO” không cần bàn luận sâu lắm, còn ý “CẢM” phải 
đánh giá đúng sai về vấn đề. Thiếu bước này là không 
biết bình. Xác định đúng sai này, người chấm bài biết 
được bước đầu trình độ bình luận của học sinh. 


Bu ý “NÀO — SẠAO — CAM” được trình bày mỗi bối như 
một đoạn văn có kết cấu dựng đoạn. 


2. Khi làm phần luận: Nếu thiếu phần này thì không phải 
là kiêu nghị luận bình luận. Người chấm bài sẽ đánh giá 


thấp. Muốn làm được phần trọng tâm này, cần phải hiệu 
rö cách luận. Căn cứ ở các cụm tử lật ngược, khơi sâu, ý 
tác, động đúng ở mục Bình luân là gì? Ta có thể rút ra 
qui tắc: 


Ề TU, ÂN. _>lu LẬT ` NG ƯỢC-KHƠI KHƠI SẤU-Ý Ý TÁC-ĐỒNG † ĐỦ NG | 


Ý 
mở Tông ý tráfvấn đề NI thïn hành động 
| tác dụng đúng 


thời gian |: in gìan 
(lúc, khi, nào) (nơi nào) 
HỆ, cấp 


(giàu nghèo, quí tộc, dân dã) 


Đã cho để nhớ qui tắc trên, ta hiệu nôm na là “Cứ lật 
ngược cuôn sách, rồi khơi sâu tìm hiểu thì ý của nó sẽ có tác 
dụng làm cho bạn hành động đúng”. 

Kiểu bài nghị luận bình luận khó nhất là cách luận 
để mở rộng vấn đề, không những đòi hỏi phải động não, tư 
đuy nhiều mà còn phải nắm được phương pháp. 

Phương pháp để mở rộng vấn đẻ là qui tắc 10 kể trên. 
Ta thấy qui tắc này có 4 cạm từ. Mỗi cụm từ tương ứng với 
một đoạn văn là một luận điêm được trình bày theo kết cấu 
dựng đoạn: 

Mớỡ đoạn: Nêu ý cơ bản 

Phát triên đoạn: Lý lề và dẫn chứng 

Kết đoạn + chuyên ý sang đoạn sau 

Có sức nhiều thì ta làm cá 4 đoạn, bằng không thì chỉ 
cần luận 2, 3 đoạn cho có chất lượng là đu. 


3. ĐỀ BÀI MINH HỌA NGHỊ LUẬN BÌNH LUẬN 
Đề bài 1 
“Công cha như núi Thái Sơn, 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 
Một lòng thờ mẹ kính cha, 
Cho trồn chữ hiếu mới là đạo con”. 
Ca dao 

Em hãy trình bày ý kiến về câu ca dao trên. 

Bước 1: Tìm hiểu để bài: 
œ) Kiểu bài: ý kiến = bình luận 

+ Bình: “N ~S— C” + Luận “Lật ngược... động đúng”. 
b) Trọng tâm vấn đề: 

Làm con phải kính trọng và có hiếu với cha mẹ. 

e) Khía cạnh đề bài: 

+ “Nêu” — N1. (2 câu đầu) 

+ “Làm” - L1 Bình - L2 Luận 
Bước 2: Lập dàn ý và tìm ý: 

Như ta đã biết đây là kiểu bài bình luận nên có hai 
phần bình và luận, có dàn ý rõ ràng rồi, ta có thể phác họa 
ngay được dàn ý tổng quát như sau: 

Giải quyết vấn đề 

IL Bình 1.N: Cắt nghĩa 

2. S: Giải thích tại sao 

3. C: Nhận xét chung, đúng, sai vấn đả 
HH. Luận 1. Lật ngược 

2. Khơi sâu 

3. Ý tác 

4. Động đúng 


Dàn ý chỉ tiết 
I. Bình 
1.N: 
+ “Công cha như núi Thái Sơn”: Công cha to lớn như núi. 
+ “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”: Công mẹ như 
nước trong nguồn. 
+ “Một lòng thờ mẹ kính cha, 


Cho tròn chứ hiếu mới là đạo con”: Làm con phải tôn 
kính, hiếu thảo với cha rnẹ. 


2. S: Đạo làm con phải hiếu thảo với cha mẹ bởi: 
+ Cha mẹ sinh ra con cái: 
Kl.on:: có cha mẹ thì không có mình .. 

+ Cha mẹ nuôi dưỡngt cÓn: 

- Mang nặng đe đau, săn sóc líc bệnh hoạn... nuôi 

cho trương thành. 

+ Cha dạy dỗ con nên người: 

- Dạy cư xử, dạy ăn nói, gói mở _ 

- Cho đến trường học 


3. C: Bài học dạy con hoàn toàn đúng về đạo lý đền đáp 
công ơn cha mẹ. 


II. Luận 


1. Lật ngược: Do bản chất, thiếu giáo dục, xuất hiện đứa 
con bất hiếu cần phê phán như: 


+ Nuôi cha mẹ già yếu chẳng ra gì. 


+ Đối xử tệ bạc với cha mẹ. 
- Hồn láo, chửi cha mắng mẹ.. ít vâng lời. 


+ Phải lên án những hiện tượng xấu và coi đạo hiếu là một 
tiêu chuẩn đạo lý ở đời. 
2. Động đúng: Người con có hiếu: 


- Không ganh ty, gây bất hòa giữa anh em, phải kính 
trên nhường dưới. 


- Tỏ ra ngoan, học giỏi 

- Không làm gì để cha mẹ phải buồn 
ke 
Bước 3: Hành văn: 

Ta đã hiểu cách làm phần đặt vần đề và kết thúc vấn 
đề với qui tắc đã học thuộc. Bây giờ chỉ cần triển khai 3 
phần bài nghị luận một cách đễ dàng vì phần giải quyết 
vấn để đã làm nháp xong có được nhiều ý tưởng rồi. 

Đề bài 9 
Bình luận câu tục ngữ: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. 
DÀN Ý CHI TIẾT 
Á. Giải quyết vấn đề 

L Bình 
1.N: + Tốt gỗ - nghĩa đen.. - nghĩa bóng.. 
+ Nước sơn - nghĩa đen - nghĩa bóng 
+ "Tốt go hưn tốt nước sơn”: Nội dung giá trị hình thức. 
2. 5: Tại sao nội dưng có giá trị hơn hình thức? 

- Nội dung là bau chất. năng lực của con rgười. 

- Nội dung quyêt dịnh hình thức: Đạo đức, năng lực > 

đầu tóc, y phục. 
- Giá trị con người phải là lao động. 
- “Cái nết đánh chết cái đẹp” 


3.C: 
- Hình thức góp phần biểu hiện nội dung, bổ sung 
cho nội đụng “Con lợn béo thì lòng mới ngoan)”. 
- Hình thức, điện mạo phản ánh trình độ con người. 
- Hình dáng làm tăng giá trị nội dung. Sản phẩm cần 
mẫu mã. 
—> Hình thức và nội dung phải gắn liễển với nhau 
như hình với bóng, như vật chất và tinh thần của cơ thể. 
II Luận 


1. - Lật ngược: Hình thức đẹp thường có nội dung tốt: 
- Người có vóc đáng khỏe đẹp chắc năng lực lao động 
tốt. 
- Qua vẻ bê ngoài có thể đoán được phẩm giá. 
- Đôi mắt là cửa ngõ tâm hồn. 


—x Thế nên không thể đánh giá nội dung một cách 
tuyệt đối. 


2. Động đúng: Phải coi trọng trau đổi cả hình thức và nội 
dung. 
- Phải vừa là con ngoan trò giỏi, đầu tóc, y phục gọn 
gàng. 
- Năng luyện tập thể dục thể thao để có thân hình 
khoẻ đẹp, tỉnh thân minh mẫn. 


- Cổ vũ, tham gia tranh tài quốc tế làm rạng danh 
trường lớp, tổ quốc Việt Nam. 


Đề bài 3 
Bình luận câu tục rgữ: “Gần mực thì đen gần đèn 
thì sáng”. 
ĐÀN Ý CHI TIẾT 
A. Giải quyết vấn đề 
1. Bình 
1.N: 
+ “Gần mực thì đen”: 
- Qui luật gần mực thường bị lem luốc. 
- Gần môi trường xấu, nhân cách bị ảnh hưởng xấu. 
+ “Gần đèn thì sáng” 
- Qui luật gần đèn thì sáng 
- Gần môi trường lành mạnh, nhân cách thường tốt. 
+ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”: Môi trường sông và 
nhân cách có mối quan hệ nhân quả tốt, xấu. 
2.S: Tại sao môi trường sống và nhân cách có mối quan hệ 
nhân quả xấu, tốt? 
+ Ảnh hưởng xấu tốt ở môi trường sống. 
- Bản tính con người thường hay bắt chước. Ví dụ: kết 
mô-đen mới, thử hêroin cho biết... 
- Do áp lực của tập thể không cưỡng lại được. Ví dụ: học 
sinh trốn học do nề nang... 
Sống cạnh người xấu, việc tốt không được ung hộ, việc 
xấu được khuyến khích, biến xấu thành tốt. Và sông 
cạnh người tốt thì ngược lại, mỗi cái xấu thì người tôt 
phê phán, cái tôt được nhân lên. 


Dân chứng: Cha mẹ quan tâm đến con thì con và 
ngược lại. 


+ Anh hưởng tốt xấu bởi môi trường phim ảnh: 
- Xem phim. sách hay. học hỏi được nhiều điều hay. 
- Xem phim. sách nhám nhí với cảnh đâm chém. bạo 
lực. con người trở nền tàn bạo. 
+ Ảnh hưởng tốt xấu của cảnh trí xã hội: 
- "Con người là sẩn phẩm của xã hội" (Lềnin). 
- Tục ngữ khẳng định °Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", 
- Cụ thể như báo Cóng an thành phố Hồ Chí Minh có 
đăng "Xã hội vỉa hè đã sản sinh +4 chị em gái đại náo ở 
Trường Munh Kiếm Hùng. Quận Š do bênh đứa em trai 
hư hỏng học trường này”. 


3.C: 


Xem vậy thì môi trưởng tốt xấu có ảnh hưởng đến 
nhân cách của con người. Nhưng không phải là ảnh 
hưởng tuyệt đối vì vẫn có trường hợp gần mực mà không 
đen. gần đèn mà vẫn tối do sự chế ngự cửu con người. 


Tục ngữ: "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. 
II. Luận 


l. Lật ngược: 

+ Có trường hợp gần mực mà không đen, gần đèn mà 

không sáng, 

+ Gần mồi trường xấu. con người vẫn tốt, 
- Do biết làm chú bản thần. làm chủ mồi trường xã 
hội. con người là mối tổng hòa của xã hội, tuy là 
sản phẩm của xã hội nhưng vẫn có ý thức. 


Dân chứng: Biết cảm hóa bạn xấu 


—> Thực tế trong môi trường sống, không có nơi nào 
hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu mà có xấu, tốt lần lộn. 


+ Gần môi trường tốt, con người vẫn xấu: 
- Gia đình gia giáo vẫn có đứa con cá biệt, bản chất xấu. 


- Bản chất xấu khó cải tạo bởi một phần ba là do khí 
chất đi truyền. 


2. Khơi sâu; (khía cạnh thời gian) 


+ Ảnh hưởng của môi trường xấu tốt đối với con người xưa 
nay ra sao? 


+ Xưa: 


- Cha mẹ có điều kiện quan tâm đến con cái hơn nên đa 
số chúng ngoan hơn bây giờ. 


- Xưa nần giáo dục coi trọng “Tiên học lễ, hậu học văn” 
nên học sinh lễ phép hơn nay. 


- Cha mẹ, thầy cô giáo thường răn đe con cái nghiêm 
khắc, có khi đùng roi vọt... 


+ Nay: 


- Học sinh đông, cha mẹ, thầy cô quản lý không xuế 
nên có nhiều học sinh quậy phá, nghiện ma túy. 


- Khoa học hiện đại cũng sinh ra nhiều cám dỗ tuổi trẻ 
như karaô6kê, phim sex, cà phê đèn mờ... khiến chúng 
ăn chơi sa đọa, hư hỏng nhiều. 


3. Ý tác: 


+ Câu tục ngữ là lời khuyên răn tốt về việc chọn bạn mà 
giao du vì môi trường giao tiếp rất quan trọng. 


- Cần tránh xa môi trường không lành mạnh. 


1 


- Không giao du với bạn xấu. 


- Đã có những học sinh bỏ học, tiêm nhiễm xì ke, bê tha, 
trộm cấp... là tệ nạn của xã hội, là gánh nặng của gia 
đình cần phải giải quyết bằng cách giảng kỹ về ý nghĩa 
của câu tục ngử. 


Đã có nhiều người nhờ chơi với bạn tốt trở thành trò giỏi, 
như báo chí có đăng. 
4. Động đúng: 
+ Chúng ta cần thực hiện lời khuyên cửa câu tục ngữ này: 
+ Tìm đến nơi lành mạnh, giao du với bạn tốt. 
- Tẻ ra lịch thiệp với bạn, chan hòa với tập thể 
- Chú ý đến điều hay mà học hỏi, cảm hóa bạn xấu 
- Vì hoàn cảnh phải ở trong môi trường xấu thì phải biết 
rút kinh nghiệm, tự kiểm chế không bị cám dỗ. 
- Không nên cô lập bạn xấu cũng như không tập trung 
các bạn xấu. 
+ Xem sách báo, xem phim, nghe nhạc lành mạnh. 
- Tỉnh táo nhận xét cái hay, cái dở, cái nào là mực, cái nào 
là đèn. 
- Tẩy chay văn hóa đồi trụy 
- Hỏi cha mẹ, thầy cô giáo, bạn tốt để chọn cái hay. 

Đề này được làm dàn ý chi tiết. Giải quyết vấn đề rô 
ràng về bình và luận với cách tìm ý rất phong phú. Mong 
độc giả đọc kỹ lại lần nữa. Hiểu được “bí kíp”. Bình thì theo 
qui tắc “NÀO - SAO — CẢM? và luận thì theo qui tắc: “AT 


NGƯỢC - KHƠI SÂU — Ý TÁC - ĐỘNG ĐỨNG”. Tôi chắc 
rằng sẽ làra bài văn nghị luận bình luận một cách đễ đàng. 
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Bác Hồ 


Đề bài 4 


dạy: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt 


đời”. Em hãy bình luận lời đạy đó. 


Đặt vấn đề 


+ Gợi: Lối 
tương đồng 
- câu danh 
ngôn củng 
ý tướng. 

++ Đưa: trích 
y “Nêu” của 
đề bài 


+++ Báo: Thân 
bài có bình 
và luận vârí 
đề 


Giải quyết 
vấn đề 


1.N 


ị 


Bài làm 


Có một câu danh ngôn đã cho rằng: 
“Cuộc đời là một cái thang không có nấc cuối, 
việc học là một quyển vở không có trang sau 
củng”. Như thế, tác giả của câu danh ngôn 
đã xem việc học là một việc vô cùng quan 
lrọng đổi với cuộc sống cửa con người. Cũng 

ông quan điểm như trên, Bác Hồ đã cho 
rằng: Học hỏi là một việc mà con người lúc 
nào cũng phải theo đuổi trong suốt cuộc đời 
cưa mình. Thế nên, trong một cuộc nói 
chuyện bác có nhận định: “Học hỏi là một 
(việc phải học hỏi suốt đời”. 


Nhận định trên hoàn toàn đúng trong 
cuộc sống cửa con người tử xưa đến nay. 
Chúng ta cần có nhận thức đúng và mở rộng 
tìm hiểu thêm về vấn đề này để rút ra bài 
học cho bản thân. 


Học và tiếp thu những kiến thức mới, 
những kiến thức được tích lũy từ xưa do thầy 


| 


cô giáo giảng giải, là tiếp thu những kinh 
nghiệm của ông cha để lại. Học cũng là nhận 
thức những đổi mới chung quanh, những sự 
việc đang phát triển. Cụ thể, việc học tập ở 
nhà trường là nghe giảng bài và ghi chép 


- Học là thế \những lời thầy cô đã giảng. Từ đó, học sinh 


nào? 


|z8 xây dựng kiến thức cho mình. 


Hỏi là tìm hiểu những thắc mắc về các 
vấn đề cần phải giải đáp. Như vậy, học hỏi 


TU 


- Hồi là 
thế nào? 


- “Học hỏi là 
một việc phải 
tiếp tục suốt 
đời” là thế 
nào? 


Lý lẽ 
_—> Dân 
chưng; kết 
đoạn 


là vừa học vừa tìm hiểu để áp dụng vào thực 
tế những gì đã học trở thành những nhận 
thức riêng cửa từng cá nhân. Như lên¡n 
nhân định: Việc học như là một viẹc tử trực 
quan sinh động đến tư duy trừu tượng, rồi 
lại từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn. Có 
nghĩa là khi nhìn sự vật khách quan, ta phải 
tìm hiểu nguyên nhân, từ đó rút ra nhận 
thức riêng để xây dựng cho mình tri thức, 
kiến thức mới. 


Nhưng học hỏi như thế nào là đúng 
cách, đúng phương pháp? Học phải chăm chỉ, 
chuyên cần. Học không tiến bộ ngay lập tức 
được, nên ta phải chuyên cần: “Học phải đi 
đôi với hành”. Học mà không đi đôi với hành 
thì như người đi một chân. Học phải áp dụng 
vào thực tế. Học phải từ đễ đến khó, tử nhỏ 
đến lớn. Từ lúc nhỏ đã phải học, càng lớn 
càng phải đi học càng nhiều, phải nỗ lực. Về 
già cũng còn phải học. 


Bằng chứng là còn nhỏ thì học ở trường 
mẫu giáo, lớn một chút thì có trường phổ 
thông cấp 1.. Về già, thì có các trường tổ tức 
văn hóa, giáo dục thường xuyên, các viện 


ikhoa học kỹ thuật. Người nghèo khổ thì có 


các lớp học tình thương, lớp học đêm. Xã hội 


ltạo điều kiện cho mọi người dân học, chỉ cần 


đầu tư công sức của mình nữa là xong. Đo 
đó việc học phải là việc rất quan trọng ở tất 
cả các lứa tuổi. 

Tại sao con người cần phải học hỏi suốt 
đời? Trong xã hội ngày nay, người có văn 


lhóa được xã hội coi trọng. Như vậy học mang 


2.5 : đến cho con người kiến thức mới, người học 
-'fRb t4 các lý là người. có trình độ văn hóa. Văn hóa là chìa 
lẽ đều hướng; khóa mở ổ khóa, là khoa học kỹ thuật mang 
NỔ Là Sao phải" đến nhiều nhu cầu cần thiết tạo hạnh phúc 
hoc hỏi? ấm no và văn mình cho con người. Như vậy, 
, việc học hỏi sẽ quyết. định hạnh phúc cho cá 

¡ nhân, xã hội và đất nước. 


Những điều mà suốt đời ta học được ví 


-_ Tại SâOÍ nhự một hạt cát trong sa mạc mênh mông, 


phải dệt sĩ như một giọt nước trong đại dương bao la. 
suốt đời? Cho dù có ai là bác học gì cũng chẳng thể 


nào giải thích liết các văn để trong vũ trụ 
. được. Vì thế như Lênin nói: “Học, học nữa, 
\ học mãi”. 


Muôn phục vụ được xã hội, con người 
- Kêt đoạn ị phải có trị thức, muốn phục vụ được đời sông, 
¿ con người phải có trình độ văn hóa, muốn 
| khám phá những bí ẩn cứa vũ trụ con người 
¡ phải có trị thức và văn hóa khoa học kỹ thuật. 
lừ thế mà việc học phải tiếp tục suốt đời, 


3.0: < Đăng Í Vậy, việc học hỏi là việc phải tiếp tục 

giá đúng sai ` SUỐP đời là đúng. Gon người không có học sẽ 

của vấn đẻ - đân đến những việc sai trái đo thiêu hiểu 

Có đoạn này $ biết. Con người không học hói sẽ không theo 

mới có bình ; ke trình độ phát triên của thế giới, cua thời 

(phê bình) - đại, do đó sẽ bị đào thái trở thành căn bã của 
\xã hội. 


II. Luận:  ¿ Nhưng, cùng có những con người làm 


1. Lật ngược ị trái với qui luật, trái với lời đạy của Bác là 
— Đặt ngược / không học tập đứng đắn. Họ không hiểu được 
vấn để để: mục tiêu của việc học hoi nên học lơ là, không 
phê phán: _. đứng cách, không chuyên cần. Và cúng do 


- Học sinh |con người có bản chất không tốt nên có nhị 
không chịu J|học sinh vào lớp không chăm chú nghe giá 
học không lo học hành, cứ quậy phá mất trậ 
¡gây ảnh hương đến trật tự cửa lớp. 


` Cũng có trường hợp cô giáo giáng - 
(chưa nhiệt tình, giảng qua loa khiến học s 
có chí học tập; coi thường, không quí tr 
thấy. Cũng có những bậc phụ huynh cÌ 
hết lòng vì con em mình. Củng như ch 
quyên chưa quan tâm đến sự nghiệp "V) 
ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm q 
trồng người" khiến con em phải thất học. 
Sự thất học cửa con em dân đến tr 
;độ của nhân đân thấp kém, kinh tế xã hộ 
¿kem phát triển và là nguyên nhân chính - 
icúa sự đói nghèo trong xã hội. 
\ 


- Thầy cô và 
phu huynh 
không quan 
tâm đến học 
sinh và con cái 
- Phê phán cả 
chính quyền 


Kết đoạn 


Do đó, ta phải học tập hết mình 
liếp tục học suốt. đời một cách nghiêm ¡ 
2. Động đúng :đứng đắn. Đất nước phải phụ thuộc vào 
Đề ra hệ trẻ nên học sinh là tương lai của đất nu 
những nhận :Học sinh học giỏi, có trình độ sẽ có địa vị l¿ 
thức, thái độ, đạo đất nước. Hiểu như vậy, thì ở lớp coi tì 
hành động ¡cô là cha mẹ, học tập chuyên cần, chăm ‹ 
học tập đứng Jnghe giáng. Ở nhà thì phải làm bài đầy 
một cách cụ \và phụ giúp việc nhà. 
thể, thiết: 


Học phải có kế hoạch như lập thời g 
thực. 


Ibiểu, tuyệt đối làm theo đúng. Học phải du 
¡phương pháp. Xem trọng thực hành sau. 
dý thuyết thông hiểu. Mạnh đạn hỏi th 


[ban chỗ nào chưa hiểu. 
\ 


Ai cũng phat học hỏi dù ở hoàn cảnh 
:nào: học văn hóa, học khoa học kỹ thuật, 
“học nghề. học bổ tức văn hóa. Khi vào lớp 
(thì giử trật tự chung, chuyên cần hoẻ tập. 


Không học để đối phó. phải tự giác 
nhữ Lênin đã nói: “Học không phai là 
,gau để lầy điểm, không phù hợp trình độ 
tmà học là đề hiểu biết và tiến bộ”. 


í Qhia những phần trên, chúng ta có 
; ILhẻ khăng định rằng học hỏi là một vấn 
:để rất quan trọng và cần thiết như ăn và 
(1 Tóm: khẳng: q sIˆ 
s: A5 TỦ @ ngử của con người. Đo đó, ai cũng phải 
định vấn để đã; 
SỐ 2 2a 4a học hỏi, học mài không ngừng như Đ:tc: 
nên Ø đặt vấn đề: ' An Con nà - cà 
lu ;.¡uyn đã nói: "Bác học không phải là ngừng 
và trích dầấn: SN Nướng Si 3 SP Vi : 
chọc”, (1) Vậy việc học bói còn vừa là nghĩa 
danh ngồn| 
tương: đồng u ụ và quyên lợi của công đân. Qua. lời dạy 
¡của Bác, em nhận thấy tuổi trẻ cần phái 
(2) Rút: bài học : 
tán Thành :tranh thư học tập nhiều nhất (2¡. Em sẽ 
ọ ` ;học văn hóa, học nghề, học ngoại ngữ, vì 
3) Phấn: liên hệ 
tính... Nhưng cũng không quên rèn đạo 
và thân, phấn: 
;đức, hội chính trị để trở thành con người 
đấu thực hiện. 
toàn diện, thích ứng được với thời đại, với 
inên văn mình khoa học hiện đại của thê 
giới hiện nay (3), 


Kết thúc vấn dễ 
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NGHỊ LUẬN PHÂN TÍCH NHÂN VẬT 
1. PHẦN TÍCH NHÂN VẬT LÀ GÌ? 


Là nêu đặc điểm (1) của nhân vật, dùng dẫn chứng 
lấy trong các tác phẩm (2) để chứng minh và dùng lý lề (3) 
để giải thích cho đặc điểm cửa nhân vật trong truyện rồi 
đánh giá (4), ca ngợi bay phè phán nhân vật. 


Đặc điểm cửa nhân vật là bản chất ở bên trong nhân 
vật. Muốn biết đặc điểm của nhân vật, ta phải căn cứ ở vẻ 
bể ngoài của nhân vật và lời nói, hành động, tâm trạng, 
cách giải quyết vấn đẻ, hình dáng, diện mạo, trang phục, 
có khi qua nhận xét của người khác. 

Để cho dễ hiểu cách phân tích nhắn vật theo định 


nghĩa trên, ta xem bảng phân tích từng đặc diểm theo trình 
tự (1), (2), (3), (4): 


Nêu đặc điểm Dẫn chứng. Lý lẽ phân tích Đánh giá đới 


nhân vật ! lấytrongtác l|dẫn chứng .. |Cảm xúc j 
(1) | phẩm Thế nào? (N)... GIT Ì 
`. Tại sao? (8) 

(2) (3) : (4) 


lão Hac rất [Thăng con lão đi| - Lão có trách:- Là người 
thương con |rồi, lão quyết giữi nhiệm giữ dị, 'cha thươn 

| mảnh vườn chơ sản cho con. |eon vô bở 
con “không đụng! - Lão là người |bến 

chạm đến đồng tốt, ¡ - Tình chai 
tiên bòn nhặt từ |. Lao thương lthương con) 


mánh vưỡn” vả son sầu sác |thật cao cả 
gửi ba sào vườn| ¡ 


tha hiểm có. 'quá! 
'eư: ằng œ ' 
nh. 1< 96:ff~ểR phụ 

lao cho ông giáo tử 


;dẽ “không ai còn| | 
ltơ tưởng dòm ngói 
lđến” : | 


8d 


Lào Hạc rất 


con chó, lão Hạc 
ương thiện 


rất xót xa, đau 
đớn: “Thì ra tôi 
già bằng này 
tuổi đầu rồi còn 
đánh lửa một 


con chó”. 
lLão Hạc |Lão khước tử 
có lòng tự mọi sự giúp đỡ 
trọng cao |cửa ông giáo: 


“Lão từ chối một 
cách dường như 
là hách dịch”. 


BH (2) 
ÍPhải bán một 


(3) (4) 
- Phải bán chó 
mà lão cảm(thể làm điều 
thấy mình xấu |trái lương 
xa như lừa nó |tâm. 
cho người ta 
bắt, thì thử hỏi |- Lão có tâm 
lão giám lừaailhôn tịnh 
nữa? Ikhiết thật 
đáng khám 
- Lão khỏng|phục. 
muốn nhờ vả 
ai, từ chối như lTa trần 
gàn dở. itrọng, kính 
- Lâo có tinh|phục lòng tự 
thần tự chủ. trọng của lão. 


Xem vậy thì phân tích 


nhân vật khó nhất là phải 


thuộc dẫn chứng lấy từ trong tác phẩm. Để giúp học sinh 
thuộc được một số dẫn chứng chứng mình cho đặc điểm mỗi 
nhân vật trong tác phẩm giáng văn. Tôi tóm tắt sẵn, hãy 
xem ở phần cuối. 


2. NHỮNG ĐIỀU CẨN NHỚ KHI LÀM BÀI NGHỊ LUẬN 
PHÁN TÍCH NHAN VẶT 

2.1. Không biến bài văn phân tích nhân vật thành bài văn 
kể chuyện, nghĩa là trong bài phải có những dẫn chứng 
trực tiếp đóng khung trong ngoặc kép. 


2.2. Đề bài có nêu sẵn đặc điểm nhân vật thì cứ tuần tự 
phân tích từng đặc điểm một. Nếu đề bài không nêu sẵn 
đặc điểm nhân vật thì học sinh phải nhớ bài giảng văn 
đã học mà tìm ra các đặc điểm. 


2.3. Đặt vấn đề: Bài văn phân tích nhân vật luôn luôn phải 
dùng các lối xuất xứ, nghĩa là phải có tên tác phẩm. Đưa 
vấn đề có tên nhân vật + đặc điểm. 


2.4. Dàn ý giải quyết vấn đề: Có 3 ý lớn 
A. Sơ lược hoàn cảnh nhân uật: Tóm tắt ngắn, có thể 
không cần 
B. Phân tích các đặc điểm nhán uát: Phần trọng tâm 


Ta phân tích theo kết cấu đựng đoạn, mỗi đặc điểm 
như sau: 


q) Mở đoạn: Nêu đặc điểm 1 ~ ý cơ bản 
b) Phát triển đoạn: 


+ Dẫn chứng lấy trong các tác phẩm để đẫn chứng 
cho ý cơ bản 


+ Lý lẽ để giải thích cho ý cơ bản 
Áp dụng qui tắc: “NÀO-SAO-CẢM” 
c) Kết đoạn:.. CẢM? C 
Rồi chuyển đoạn nêu đặc điểm 2 _ ý cơ bản 2 
( Phân tích như trên) .. 


C. Đảnh giú nhân uật: Ca ngợi nhân vật hoặc nêu những 
hạn chế nếu có, đồng thời không quên ca ngợi tác 
phẩm, tác giả và phê phán xã hội đương thời. Bài làm 
không có đoạn này sẽ mất đi giá trị của kiểu bài nghị 
luận phân tích nhân vật. 


Lưu $ oề trình bày dựng đoạn: 


+ Xét uè nội dung: kết cấu dựng đoạn có 3 ý như a, b, c kể 
trên. Mục a, b luôn phải có. Nếu mục a để ở cuối là lập 
luận qui nạp. 


+ Xót! oê hình thức: phân tích nhận vật ta có thể phân ra 
nhiều đoạn, tủy theo độ dài, ta xuống hàng, lài sang 
phải 2 2, 3 em cho bài văn được thoáng và sạch đẹp. Nhớ 
rằng xuống hàng ở nơi hợp lý, ví dự ở giữa mở đoạn và 
phát triên đoạn, giữa những dẫn chứng và lý lẽ, giữa 
phát triển đoạn và kết đoạn .. 

TÓM TẮT 
Đàn ý phân tích nhân vật @® 


- Đặt vấn đề Ì 


E—“:' 


Gợi: Xuất xứ —» Tác giả + Tác 
phẩm + Hoàn cảnh sáng tác 

Đưa: Tên nhân vật + Đặc điểm 

| Báo: Nói trước thân Đài ị 


[ Giải quyết vấn dểj: 


A. Sơ lượt về nhân. vật: tóm tắt ngắn 


B. Phân tích các đặc điểm: 

| Mở đoạn: nên đặc điểm 1 

Phát triên đoạn: + Dần chứng .. ĐC... DĐ 
+Lý lề.. thếnào? _ N 

L - Tại sao? _. 5S 

Kết đoạn: Cảm xúc suy nghỉ „Œ..x chuyển 
đoạn: nêu đặc điểm 2 rồi phân tích như đoạn 1. 


am 


| C. Đánh giá nhân vật: 


- Ca ngợi phẩm chất hoặc phẻ phán nhân vật. 
- Ca ngợi tác phẩm + tác gia | 
- Tô cáo xã hội đương thời 


[Kết thức vấn đề) 
+: Tém: Khăng định đặc điểm 
Rút: Phẩm chất, hạn chế cửa nhân vật 
| Phần: Noi gương hiện thực 
#8255 bilkec XE = ghi. Bọn: 2e ficgmc. TP 


3. BÀI LÀM MINH HỌA PHÂN TÍCH NHÂN VẬT 
Đề bài I 


Em hãy phân tích đặc điểm của lão Hạc trong truy 


ngắn "Lão Hạc” của Nam Cao. 


Bài làm 

Đặt vấn đề ngắn ( “Lão Hạc” là một trong nhiều t 
gon nhưng hội phẩm mà Nam Cao đã viết về cuộc đời e 
đủ các yếu tố cần những người nông dân nghèo đói, rá 
thiết theo qui TH Đó là câu chuyện về cuộc đời cửa ] 
tấc: “Gợi-Đưa-. Hạc, một người cha hết mực thương œ 
Báo” ˆ_ :và đó cũng là cuộc đời eủa một người lươi 

thiện, nhân hậu và đây lòng tự trọng n 
(chúng ta sẽ phân tích sau đây. 
Giải quyết vấn đề , 


Thật tội nghiệp cho lão Hạc! Lão r: 
+ Mở đoạn: Nêu thươn 


Â ø con. Lão thương con lắm nên c¡ỉ 
đặc điêm (1) mong nó lấy được vợ. Nhưng đằng gái Ì 
+ Phần đoạn:. đòi hỏi nhiều quá nên thằng con lão đ 
Lưu ý: - Các dẫn bán vườn để cưới vợ, “lão không cho bán 
chứng để trong lChẳng phải lão giữ cho lão mà do lão ¡ 
ngoặc kép liên (cho con “Bán vườn đi rồi cưới vợ về ở đâu 
tục trích trong Thằng con lão không lấy được vợ, phã 


rác phẩm theo |chí bỏ đi làm đổn điển cao su, “lão thươn 


trình tự thời :con lắm, nhưng biết làm sao được”. Lã 


gian CÓ giới 'xót xa đau khổ lắm vì “thẻ cửa nó, ngưi 
thiệu dân đất lta giữ. Hình của nó người ta chụp rồi. N 
Ban chứng khéo là người của người ta rồi, chứ đâu còn ] 
léo, tự nhiên. cọn tội?” 


Là“ 


- Các lý lẽ xen sau 
mỗi dẫn chứng 


Thằng con đi rồi, lão quyết giữ mảnh 
vườn cho con “không đụng chạm đến đồng 


đều ngầm trả lờijtiển bòn nhặt được từ mảnh vườn và lão 


| 


câu hỏi tại sao?|tƒ tử sau khi “gửi ba sào vườn của thằng 


Gắn với 

chứng 

- Kết đoạn 
+ Mở đoan: 
Nêu đặc điểm 
(2) —> 


+ Phát triển 
đoạn: 
- Dẫn chứng 
thể hiện qua 
lời nói, hành 
động. 


- Dẫn chứng 
thể hiện qua 
tâm trạng, cử 
chỉ. 

- Lý lẽ: tại sao? 
+ Kết đoạn: 
Cảm xúc, suy 
nghĩ 


+ Mở đoạn: Nêu 


đặc điểm (3)_ y 


dẫn 


con lão” cho ông giáo để không ai còn tơ 
tưởng dòm ngó đến”. 


Í Lão Hạc quả là người cha tốt, có 
trách nhiệm, giàu lòng thương con. 


~“—c 


Lão Hạc nhân hậu vô cùng. Thằng 
con lão đi rồi, lão sống thui thửi một rmmình 
với con chó trung thành. “Lão gọi nó là 
cậu Vàng, như một bà hiếm hoi gọi đứa 
con cầu tự”. Thỉnh thoảng không có việc 
gì làm “lão lại bắt rận cho nó, hay đem nó 
ra ao tắm”. Thường ngày, lão ăn gì nó ăn 
nấy “lão cứ nhắm vài miếng lại gắp cho 
nó một miếng như người ta gắp thức ăn 
Cho con trẻ”. 


Đến khi phải bán “cậu Vàng” thì 
trong lão điễn ra một sự dần vặt đau khổ 
“cười như mếu và đôi mắt ẳng ậng nước”. 
Nhắc đến lúc “cậu Vàng” bị lừa rồi bị bắt 
“mặt lão tự nhiên co rúm lại.. lão hu hu 
khóc”. Phải là một con người quảng đại, 
nhân hậu, bao dung thì mới có được tình 
thương yêu loài vật đến như thế. Quả 
thực hiếm có một con người đầy lòng nhân 
hậu thương yêu như lão Hạc . 


[ Bên cạnh đó, lương thiện cũng 
là một đức tính của lão Hạc. Khi phải 
bán con chó. Lão rất xót xa đau đớn: 

| “Tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn đánh 


+ Phát triển đoạn: 
- Trích dẫn chỉ tiết 
trong tác phẩm để 
dẫn chứng liên tục 
theo thời gian —z 
KHI... khi.. 

- Đặc điểm bộc lộ 
qua cách GQVĐ. 


- Nhưng lý lẽ 
(N.S) để lý giải 
hai dẫn chứng 
trên. 


+ Kết đoạn 


(a) Phương tiện để 
liên kết đoạn trên 
+ Mở đoạn: Nêu 
đặc điểm (8) 

+ Phân đoạn: 

- Dần chứng gián 
tiếp —y (b) 


lừa một con chó, nó không ngờ tôi nỡ 
tâm lừa nó”. Khi hết kế sinh nhai, 
không còn tiền mua gạo, “lão chỉ ăn 
khoai. Rồi thì khoai cũng hết. Bắt đầu 
từ ấy, lão chế tạo được món gì thì ăn 
món ấy. Hôm thì lão ăn cử chuối, 
hôm thì lão ăn sung luộc hay bửa 
trai bửa ốc”. 


' 


Một con chó bán đi mà lão cảm 
|thấy mình xấu xa, coi như mình lừa 
¡ nó khi cho nó ăn để thằng Mục bắt trói, 
¡ thì thử hỏi lão còn dám lừa ai nữa. 
Trong cảnh đói cùng túng quá, người 
khá có thể đi ăn xin, có khi phải đi ăn 
trộm và “bần cùng sinh đạo tặc”. Nhưng 
đối với lão thì ngược lại, lão không còn 
cơm gạo thì lão đi tìm quả sung,trai, ốc 
có trong thiên nhiên để ăn chứ không 
thể làm những điều nhục nhã bất lương 
$ được. Lão chính là biểu hiện của sự 
lương thiện, sự tinh khiết của tâm hồn. 
cho ông giáo để nói với hàng xóm giúp 
{nếu còn thiếu, phòng khi hậu sự (b). 
¡ Lão khước từ mọi sự giúp đỡ cửa ông 
giáo “Lão từ chối một cách dường như 


là hách dịch”. Lòng tự trọng của lão 
thật đáng khâm phục! Một con người 


Và còn hơn thế nửa, (a) tuy 
không có kiến thức, không được học 
hành, nhưng lão có ý thức rất cao về 
lòng tự trọng. Trước khi tự tìm cho 
mình một lối thoát lão đã gửi tiền (25 
đồng và 3 đồng vừa bán con chó), đưa 


- Lý lẽ nghèo đói, cô đơn đã gửi tiền nhờ hàng 
xóm lo hậu sự lúc mình chết, khước từ 
sự giúp đỡ, tránh nhờ vả. Lòng tự trọng 

_|thật cao cả, hiếm thấy có ai như lão. 

Trong bồi cảnh xã hội đảo điên, 
vàng thau lẫn lộn lúc bấy giờ thì lão 
Hạc là một người nông dân bình 

: : táo ciả thường, chân lấm tay bùn, nghèo đói, 

: n. Ki Sen khổ cực, rách rưới. Nhưng chính trên 
đương thời. mảng nền đen tối đó, lão Hạc lại nổi 

bật lên với lòng thương yêu con vô bờ 

bến, lòng nhân hậu, sự lương thiện và 

lòng tự trọng mà Nam Cao muốn dựng 

lên, khắc họa đậm nét chân dung người 

nông dân tiêu biểu cao quí cho thế hệ 
âu sinh học hỏi, noi gương. 


Kết thúc vấn đề Lão Hạc không phải là con chiên 


Đánh giá nhân vật: 
- Đề cao phẩm chất. 


+ Tóm tắt 4 đặc điểm|của Chúa. Nhưng lão vẫn có sự thuần 
đã phân tích. khiết của tâm hôn, chất chứa phẩm 
chất cao quí: rất lương thiện, có lòng 
nhân hậu, giàu lòng thương con và có 
òng tự trọng cao. 


++ Rút bài học sâu Bây giờ không còn thấy những 
sắc về phẩm |cảnh đời như cuộc đời của lão Hạc, 
chất nhân vật. {nhưng tấm gương sống đạo đức của lão 
vẫn luôn đáng để chúng ta học tập và 


„ „„ \noi theo. 
+ + + Phãn đấu 


noi gương thực Em noi gương lão Hạc về lòng 
hiện và phẩm |nhân hậu và luôn biết tự trọng. Cụ thể 
chất của nhân /là phải biết yêu thương cha mẹ, thầy 
vật một cách cu |eô, thương cá bạn nghèo đi học mỗi 
thể, chân thành. |sáng bụng trống, em chia quà ăn sáng. 


Em luôn biết tôn trọng người để người 
tôn trọng mình: không khạc nhổ bừa 
bãi, không quay cóp bài khi làm kiểm 
tra và làm sao không còn ăn bám khi 
đến tuổi trưởng thành. 


Để hiểu rõ hơn phân tích nhân uật, hãy đọc bài làm 
đề bài 2 kế tiếp rồi ghỉ bên trái phân chú giải: tên 3 phân 
bài có chỉ tiết như sau: 


Đặt vấn đề:  - Gợi 


- Đưa Dùng dấu gộp 
- Báo phân ranh như 
Giải quyết vấn đề: ở phần chú giải 
+ Phân tích các đặc điểm thích bài 1 trên. 
- Mở đoạn 
- Phát triển đoạn 
- Kết đoạn 


+ Đánh giá nhân vật có các yếu tố: 
Kết thúc vấn đề: 
- Tóm 
- Rút 
- Phấn 
Đề bài 2 
Giới thiệu truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa” của Thạch 
Lam, Nhà Xuất bản Văn học có nhận xét: “Đọc truyện ngắn 
Thạch Lam rõ ràng ta thấy Sơn có tình cắm thương con 
người. Từ đó, Sơn là đứa con ngoan. Sơn chơi với bọn con 
nhà nghèo một cách chan hòa”. 


Hãy phân tích làm sáng tỏ ý trên. 


Bài làm 

Trước Cách mạng tháng 8-1945, xã hội ta là xã hội 
nửa thực dân, nửa phong kiến, đầy rẫy sự áp bức, phân 
chia giai cấp, giàu nghèo. Nhưng Thạch Lam đã xây dựng 
hình ảnh cậu bé Sơn đây đủ phẩm chất tết đẹp qua truyện 
“Gió lạnh đầu mùa”. Để ca ngợi tác giả và phẩm chất của bé 
Sơn, Nhà Xuất bản Văn học có nhận định: “Đọc truyện... 
chan hòa”. 


Sau đây, chúng ta hãy sơ lược hoàn cảnh cửa Sơn và 
phân tích các đặc điểm rồi đánh giá phẩm chất cửa Sơn 
trong hoàn cảnh thời đó. 


Sơn sống trong một gia đình khá giả, được sự nuông 
chiều chăm sóc của mẹ và vú già. Nhưng Sơn vẫn có lối 
sống giản dị gần gũi với trẻ em nghèo, không ở lại, hách 
dịch. Sơn rất thương người và Ìà đứa con ngoan. Thấy Hiên 
không có áo ấm trước mùa gió lạnh Sơn đã bảo chị Lan về 
lấy chiếc áo cũ cho Hiên. 


Giàu lòng thương người không phải ai cũng có, , nhưng 
Sơn mới 12 tuổi đã giàu lòng thương người. Chỉ nghe gió từ 
xa thoảng nhẹ, Sơn nhớ cái rét mẹ Sơn giơ cái áo bông củ 
nói: “Đây là cái áo cửa con Duyên đây”. Mẹ Sơn nhắc đến 
đứa em đã chết làm Sơn “nhớ em, cảm động và thương em 
quá!”. Sơn thương nhớ em vì huyết thống với mình. 


Anh em trong gia đình thương yêu nhau đã vậy, Sơn 
còn thương cả người ngoài. Sơn xúc động trước cảnh “Hiên 
đứng co ro bên cột quán, chỉ mặc chiếc áo rách tả tơi, hở cả 
lưng và tay”. Một ý nghĩ tốt đẹp thoáng qua, lại gần chị 
Lan thì thầm “hay là chứng ta đưa cho nó cái áo cũ chị ạ”. 
Thế là Lan về nhà lấy áo, Sơn đứng chờ trong lòng thấy ấm 
áp vul vui” 


Sơn đã băn khoăn trắc ẩn, ái ngại trước cái rét cửa 
Hiên nên tìm cách giúp đỡ. Sơn thấy trong lòng vui vưi vì 
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cảm nhận được Hiên khỏi rét. Thường thì mỗi khi làm được 
việc gì tốt, giúp được cho người khác bớt đau khổ thì người 
có tấm lòng thương người thấy vui vui, hạnh phúc. Nếu 
trong xã hội mọi người biết “lá lành đùm lá rách” thì xã hội 
sẽ an vui, thịnh vượng. 

Chẳng những Sơn giàu lòng thương người mà Sơn 
còn là đứa con ngoan biết vâng lời cha mẹ. Khi vú già hỏi có 
phải cậu đem cho con Hiên chiếc áo cũ phải không? Sơn lo 
quá! Sắp ăn, bỏ cả đứa đứng dậy van: “Thế bây giờ làm sao 
hả vú? Mợ con biết thì chết!”. Sơn biết sợ mẹ vì cho áo chưa 
xin phép mẹ. Rồi “Sơn vội vàng đi ra chợ tìm Hiên nhưng 
không thấy, đến nhà cũng không thấy ai. Hai chị em lo sợ 
đi ra cánh đồng tìm cũng không gặp. Gần đến chiều vẫn 
chưa tìm được áo”. Hai chị em cố gắng tìm đòi áo lại vì sợ mẹ 
mắng, khiển trách mặc dù biết mình làm việc tốt. Một đứa 
con ngoan thì nhất thiết phải biết vâng lời cha mẹ, không 
được vượt quyền cha mẹ. Đó là đứa con ngoan. Thật đáng 
cho chúng ta học hỏi. 


Không những Sơn là đứa con ngoan, có lòng thương 
người, Sơn còn biết. chơi với bọn con nhà nghèo một cách 
thân thương, chan hòa. 


Sơn rủ chị ra chơi với lũ trẻ con gia đình nghèo đang 
đợi đánh khăng, đánh đáo, “Sơn vẫn thân mật chơi đùa với 
lũ trẻ chứ không kiêu kỳ và khinh khinh như các em họ của 
Sơn”. Sơn không phân biệt. giàu nghào, chơi một cách hòa 
đồng. Khi thằng Xuân đến mó vào chiếc áo thì “Sơn lật vệt 
áo thâm, chìa áo vệ sinh và áo dạ cho cả bọn xem”, Sơn 
không tự cao tự đại, xem chúng như bạn thân, chơi với 
nhau hòa đồng. Đó là một tình cảm thân thương khác 
thường, thật đáng qui? 


“Thạch Lam quả là một cây bút có tài viết về tuổi thiếu 
nhi. Ông rất rành tâm lý thiếu nhi! Nên đã thành công xây 
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dựng nhân vật Sơn tuy là cậu bé nhưng đã có tình cảm 
thương yêu sâu sắc. Tình cảm thương yêu này đã làm tăng 
giá trị truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa”. Đó là nguồn gốc 
của mọi tình cảm cao quí khác. Chúng ta phải cảm ơn tác 
giả Thạch Lam đã dạy thế hệ trẻ một bài học sâu sắc là 
“Người với người sống để yêu nhau”. Nhất là trong xã hội 
xấu xa đương thời mà xuất hiện nhân vật như bé Sơn, 
sống biết thương người nghèo khó đã làm ấm áp trong gió 
lạnh đầu mùa, làm cho tác phẩm càng có giá trị độc đáo. 


Tóm lại, truyện “Gió lạnh đầu mùa”, tác giả Thạch 
Lam đã khắc họa hình tượng cậu bé Sơn mới 12 tuổi đã có 
những tình cảm đáng quí: giàu lòng thương người, chơi với 
bạn nghèo thân thương và là đứa con ngoan của gia đình. 
Truyện đã cho chúng ta bài học sâu sắc là: người với người 
sống phải biết thương yêu nhau. 


Em đã noi gương Sơn biết thương yêu giúp đỡ kẻ 
nghèo khó hoạn nạn. Em sẽ chia sẻ với bạn học còn thiếu 
thốn bằng cách góp tiền mua học cụ giúp bạn. Em cần ra 
sức học tập tốt. để khi khôn lớn có khả năng giúp đỡ giải 
quyết nạn trẻ em lang thang mà ta thường thấy trong 
thành phố hiện nay. 
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NGHỊ LUẬN PHÂN TÍCH TÁC PHẨM 
1. PHÂN TÍCH TÁC PHẨM LÀ GÌ? 

Phân tích tác phẩm là tìm hiểu đánh giá nội dung và 
nghệ thuật của tác phẩm đặt ra trong mối quan hệ gắn bó 
với tác giả và hoàn cảnh xã hội đương thời. 

+ Tác phẩm là truyện hay bài thơ, đoạn thơ... 
+ Nội dung là những ý tưởng của tác phẩm. 
+ Nghệ thuật thường là: 


- Các biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, thậm 
xưng, câu hỏi tu từ, đối ngữ... 

- Nhạc điệu - âm thanh — màu sắc... 

- Hình ảnh gợi hình, gợi cảm ... 

- Ngôn ngữ hàm súc, ít lời nhiều ý, nghĩa đen, bóng ... 


2. NHỮNG ĐIỀU CẦN NHỚ KHI LÀM NGHỊ LUẬN 

PHAN TÍCH TÁC PHẨM 

2.1 Có kiến thức về tác phẩm: 

a) Đọc đề bài, tóm lược tác phẩm, nhớ lại tình tiết đã học, 
hiểu cốt truyện, đặc điểm nhân vật. 

b) Thuộc tiểu sử tác giả và quan niệm sáng tác. 

©) Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. 

d) Chủ đề của tác phẩm. 

e) Thể loại: văn xuôi, văn vần, hịch, cáo, thơ lục bát, đường 
luật hay tự do. 

2.2. Đừng quên phân tích nghệ thuật và nội dung: 

- Nghệ thuật ví như mẫu mã, chứa chất lượng là nội 
dung sản phẩm, nghệ thuật ví như sắc của bông hoa 
mà nội dung là hương thơm nên phải gắn bó mới có giá trị. 

- Nếu tác phẩm là thơ hay bài văn ngắn thì phân tích 
kết hợp nội dung và nghệ thuật để làm nổi bật khía 
cạnh chủ đề của tác phẩm. 
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- Nếu tác phẩm là truyện thì phân tích nội dung trước, 
phân tích nghệ thuật sau. Nội dung là những giá trị, 
tác dung, hạn chế nếu có của cốt HHSĐN và đặc điền: . 
của nhân vật. 


- Đặt vấn để có gợi ý theo lối xuất xứ, không thể gợi lối 


2.3. 


khác. 


Cách phân tích một ý thơ, một. chủ điểm hay cả bài thơ 
như sau: 


Ví dụ: Phân tích bài thơ “Qua Đèo Ngang" của Bà 


Huyện Thanh Quan. 


Ghi chú: 


- “N1”: Nêu ý tổng quát 
- “ND -N.S.C”: Phân tích nghệ thuật và nội dung... 


“NÀO — SAO - CẢM”. 
“TRD”: Trích dẫn thơ 
DÀN Ý CHI TIẾT 

N1: Cảnh tổng quát qua Đèo Ngang. 
TRD: “Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà, 

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa” 
ND - N.S.C: 
Miêu tả xác định không gian “Bước tới Đèo Ngang” gơi 
nhớ vùng núi có Đèo Ngang Bắc Nam hiểm trở. Thời 
gian “bóng xế tà” gợi cảnh đang tàn, buôn. 
Điệp từ “chen”. Hiệp vần “tà, hoa, đá, lá” 


-_ Đôi “cây chen” khác “lá chen” 


Cảnh bao quát, thừa cỏ cây hoa Ìá, sức sống đử đua 
chen. 

Nhưng hoang vu, đượm buồn man mác do thiếu bóng 
T.-EƯỜI. 


N2. Cánh cụ thể Đèo Ngang. 

TRDĐ: "*Lom khom dưới núi tiểu vài chú 
Lác đác bên sông chợ mấy nhà, 
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc 
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia”. 

ND_—N.S.C: 


+ Kết thúc vấn đề - Tóm: “Trời” (bóng xế tà), “non” (Đèo 
Ngang), “nước” (bên sông) khép kín với đặt vấn đề. 


- Rút: “Một mảnh tình riêng” (nhớ nước thương nhà), 
“ta với ta” (một mình cô đơn). 


+ Cảnh hoang vắng gợi buồn man mác. 
+ Tỉnh cô đơn, nhớ về quá khứ. 
NHẬN XÉT 
Thành qui tắc 
A. Qui tắc phân tích theo trình tự bố cue của tác phẩm. 
B. Mỗi ý thơ (chủ yếu) phân tích theo kết cấu dựng đoạn: 


Mở đoạn (Tổng): Nêu (N) ý thơ, ý cơ bản của đoạn 
trích đân. 


Phát triển đoạn (phân): Phân tích theo qui tắc. 
[N.T.D —N,S.€C 


Áp dụng: “N-S-C? _— „ đặt câu hỏi ~ đáp ra lý lè bằng cách: 


- Nhìn vào đoạn trích, bám vào các từ ngư quan trọng để 
đặt ra câu hỏi tìm ra lý lẽ. 

- Đặt câu hỏi:.. có “NTD”.. nào?.. tại sao?.. cảm xúc? 
tnhập thân với tác giả) để làm ra từ nghệ thuật tìm ra 
dược những ẩn chứa cửa nội dung sát hợp với ý thơ. 
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Kết đoạn (hợp): Vắn tắt (có thể không cần) 
Lưu ý: 


- Mở đoạn và phát triển đoạn luôn luôn phải có. Kết đoạn 
có thể có, có thể không. 


- Nếu mở đoạn để ở sau phát triển đoạn là lập luận qui nạp. 


- Vậy, ta rút ra qui tắt phân tích một ý thơ hay chủ điểm là: 


Nêu ý.. — Trích dẫn.. Nghệ thuật, nội dung 
J | “nào-sao-cảm” 


TRD NTD.NSC 


@® 


2.4. Dàn ý tông quát 3 phần bài nghị luận phân tích tác 
phẩm: 


Nhớ sơ đô sau: 
Đặt vấn đề 


+ Gợi: Lôi xuất xứ _ y Tác giả, tác phẩm sản sinh 


+ Đưa: Chủ đề tác phẩm + trích nguyên văn thơ ở đề bài 
+ Báo: Phân tích... 


Giải quyết vấn đề 


bu ¬ s_i ì Ko 9a 9h (Nếu là truyện 

+ Chủ điêm 1 !+Nêu“N” :+ Tóm tắt cốt truyện 
M thơ - + Trích dẫn ;+ Phân tích nội dung 

# ng th Minh PT" {_—y Đặt điểm nhân 
Y thơ 2 | 


+ Phân tích :vật 
“NTD.NSC” ¡+ Phân tích nghệ 
(thuật ——.„ Tác dụng 


+ Chủ đề 3 ị 
Ýthơ3 j | 


thúc vân đ 
+ Tóm: Khẳng định giá trị tác phẩm 


+ Rút: Ca ngợi tác giả + chủ đẻ, nêu hạn chế 
+ Phấn: Liên hệ thực hiện chủ đẻ 
3. MINH HỌA PHÂN TÍCH TÁC PHẨM 
A. Cách phân tích từng câu thơ: 

Phân tích bài “Bánh trôi nước” của nử sĩ Hồ Xuân 
Hương. 


Đây là một bài thơ hàm súc có chủ đẻ tả thực bánh 
trôi (nghĩa đen), tượng trưng tả người phụ nữ (nghĩa bóng) 
về thân hình, cuộc đời và phẩm chất cao quí. 


Phân tích tìm nghệ thuật và lý lẽ: 
+ Mở đoạn... (chủ đề trên) 
+ TR. D1: “Thân em vừa trắng lại vừa tròn”. 
+ NTD. NSC /Phát triển đoạn: 


- Giọng: bằng lòng vừa ý vẻ đẹp của mình: da trắng, 
đẹp, nôn nà, thân gọn gàng, xinh xắn. 
- “Trắng”, “tròn” vẻ đẹp + phẩm giá phụ nữ xưa. 
+ TR. D2: “Bảy nổi ba chìm với nước non”. k 
- Giọng than thở, trách móc. 


- “Bảy nổi ba chìm” thành ngữ: thân phận người phụ nữ 
gian truân. 


- “Nước non”: núi sông “quốc gia”, xã hội phong kiến trọng 
nam khinh nữ, làm khổ phụ nữ. 


+ TR. D3: “Rắn nát mặc đầu tay kẻ nặn”. 


+ NTD —-N.S.C: 
- “Rắn nát”, đời mình bị rủi ro thế nào chăng nữa. 
- “Mặc dầu” bất chấp không cần. 
- “Tay kẻ nặn” người có quyền quyết định đời mình _ y 
nam giới. 
- TR. D4: “Mà em vẫn giữ tấm lòng son”. 


+ NTD - N.S.C: 
- Giọng tự hào, quả quyết. 
- “Mà”: nhưng, nghĩa đối lập. 
- “Tấm lòng son”: vẫn trong trắng thuy chung, vẻ đẹp 
tâm hồn người phụ nữ. 
+ Câu 1 đối câu 2: Người phụ nữ đáng hướng hạnh phúc 
phải lận đận đau khổ. 
+ Câu 3 đối câu 4: Con người + hoàn cảnh. 
Tâm hồn con người + xã hội bất công. Người phụ nữ 
vươn lên + xã hội phong kiến đìm xuống. 
B. Cách phân tích, hành văn hoàn chỉnh một khổ thơ: 
Phân tích khổ 3 bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” cửa 
Thanh Hải. 
+ N. Mở đoạn: suy nghĩ của nhà thơ về sự đóng góp của mỗi 
cá nhân, bản thân mình như thế nào? Nhà thơ tâm sự: 
+ TR.D: “Ta là con chim hót 
Ta làm một nhành hoa 
Ta nhập vào bài ca 
Một nốt trầm xao xuyến”. 
+ Phát triển đoạn = NTD - N.8.C: 
Tác giả đã chọn nhiều hình ảnh sinh động, cụ thê, 
những hình ảnh ẩn dụ “chim hót”, “nhành hoa”, “nốt trầm 


xao xuyến” để nói lên sự đóng góp của mình. Trước hết tác 
giả muốn làm con chim hót, chính là muốn đem lại niềm vui 
yêu đời cho mọi người. Ở đâu ta thấy có tiếng hót của loài 
chim hay tiếng hát của con người thì ở đó ta thấy cuộc đời 
vô cùng hạnh phúc. 


Không chỉ muốn làm chim hót mà nhà thơ còn muốn 
làm một cành hoa. Phải chăng nhà thơ muốn đem đến cho 
đời một vẻ đẹp và hương thơm. Ở đâu có hoa là mùa xuân, 
đó là tuổi trẻ, đó là sự sống. Mùa xuân cua Thanh Hải còn 
tràn đầy tiếng nhạc. Nhà thơ muốn là một “nốt trầm xao 
xuyên”. Nhà thơ không muốn làm nốt cao trong bản nhạc 
hòa tấu, thật khiêm tốn, làm cái nền, làm xao xuyến cho 
bản nhạc đại hòa tấu cửa mùa xuân dân tộc. 


2. Phân tích khổ 1 bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” của nhà 
thơ Huy Cân. 


+ N. Mở đoạn: Khổ thơ đâu tác giả miêu tả đoàn thuyền 
đánh cá ra khơi, con người và thiên nhiên hiện lên đầy 
đối lập: 

+ TR. D: “Mặt trời xuống biển như hòn lửa 

Sóng đã cài then, đêm sập cửa 

Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi 

Câu hát căng buồm cùng gió khơi” 
+ Phát triển đoạn /NTD - N.5.C: 


Khổ thơ tuy có 4 câu, nhưng tách làm 2 ý, miêu tả hai 
lực lượng khác nhau: con người và thiên nhiên. Với nghệ 
thuật so sánh “mặt trời như hòn lửa” thật lạ lùng, li kỳ, dử 
dội như “hòn lứa”. Hình ảnh ấy gợi cảm xúc một màu sắc 
rực rỡ, một sự bừng sáng thật chói lọi. Nhưng sự chói lọi ấy 
chỉ là sự chói lọi cuối cùng trước kh: biển đi vào bóng đêm. 
Đó là sự tuần hoàn của mặt trời đêu đặn trong vũ trụ được 
tác giá miêu tả tài tình, rõ rệt bằng cạm từ nhân hóa “xuống 
biến”. Vậy dù là “hòn lửa” xuống biển rồi mà không bao giờ tắt. 


Clng với sự vén nghị esv mặt trời như "hòn lựa” đã 
xuông biên thì sóng và đêm lại biêu hiện trong thơ ahư hai 
người cân thần “cài then”, "sáJ; cửa” bằng nghệ thuật nhân 
hóa sinh động gợi cảm xúc có một bóng tôi và sự vên tỉnh 
hoàn toàn trong giác ngủ cúa biển khơi bao la. 


Nhưng thiên nhiên cua vụ trụ có được yên nghị đâu? 
Tuy là sóng đã "cài then” đếm đã "sập cưa" nhị íng đoàn 
thuyền đánh cá "lại ra khơi”, Từ Ylại" tượng như thừa trong 
cầu thơ. hóa ra cứ môi khi mặt trời tắt lịm, sóng và biên êm 
a vào đêm thì con người lại kéo ra cái thế giới mênh móng 
tôi tăm, huyền hoặc khuấy động bao nhiêu lần, bao nhiêu 
đêm rồi. Họ đã đánh cá không chỉ một đêm thôi. Khi đoàn 
thuyền đánh eá xuất hiện ra khơi hoặc nâng lên nhẹ bỏng 
và lao vút, không chỉ bàng hành động mà còn bằng lời ca, 
tiêng hát của ngư dân. Lời hát ngân nga có sức manh thần 
kỳ như luỗống gió thôi căng kiện buỏm. Đó chính là biện 
pháp tưởng tượng lãng mạn "Câu hát căng buỏm cùng gió 
khơi”. Tác giả tưởng tượng phi lý mà lại có lý đề bó sunrg cho 
ý nghĩa, cho hiện thực miêu tả. 


C. Cách phân tích tác phẩm với giàn ý chỉ tiết: 


Phân tích đoạn thơ miêu tả chị em Thúy Kiều trong 
tác phẩm Truyện Kiểu của Nguyễn Du. 


Đặt vấn đề 


+ Gợi (xưất xứ): Tác giả ..., tác phẩm... , hoàn cánh sáng 
tác... , chủ để tác phẩm... 


+ Đưa: Giới thiệu đoạn trích... 


+ Báo: Phân tích vẻ đẹp chung, ve đẹp cưa Vân rồi tài sắc 
của Kiều. 


Giải quyết vấn đề 


NI: Vẻ đẹp chung của hai chị em Kiểu. 


TR. D: 
“Đầu lòng hai ä tố nga 
Thúy Kiểu là chị, em là Thúy Vân 
Mai cốt cách, tuyết tỉnh thần 
MXöi người một vẻ, mười phân vẹn mười” 


NTD - N.S.C: 


- Hình anh tượng trưng + ân dụ: “mai”, "tuyết”, đẹp ước 
lệ trong thiên nhiên số giính với sắc đẹp chị em Kiêu. 
-_ Vẻ đọp chúng đếu sinh đẹp, thanh cao, trong trắng, 
hình đing đẹp 100. 
N2: Vé đẹp của Thủy Văn. 
TR.D: "Vân xem trang trọng khúc vời 
Khuôn trăng đây đặn. nét ngài nơ nìng 
Iloït cười ngọc thốt đoan trang 
MĨây thua nước tóc tuyết nhường máu da”, 


NTD. N.S.C: 


- Miêu tả tính cách ước lệ + ấn dụ + tử chọn lọe “khuôn 
trăng” /“đầy đặn”, "nét ngài” /“nở nang”, Thoa” cười”, 
“ngọc” /“thốt`. 

-_ Vẻ đẹp phúc hậu, gương mặt đầy đản. lông mày như 
con ngài. Miệng tưới cười, tiếng nói trong nhì ngọc, 
tóc mượt như mây, da trăng như tuyết. 

- Miêu tả người bảo trước phúc hậu kết duyên với Kim 
Trong. 

N3: Ve đẹp của Thúy Riêu. 
TH. D: *Kiêu càng sắc sao mặn mà 
So bê tài sắc lại là phần hơn 
Làn thu thuy nét xuân sơn 
Hoa ghen thua thẩm, liêu hờn kém xanh” 


NTÐĐ - N.S.C: 


-_ Biện pháp ước lệ + ẩn đụ + nhân hóa + thâm xưng “làn 
thu thuy”, "nét xuân sơn”, “ghen”. “thua”, “hờn”. 


- Đắc đẹp của Kiểu: Mất như nước mùa thu. Mày xinh như 
đáng núi mùa xuân. Dung nhan mơn mởn khiên liễu 
phải hờn, hoa phải ghen. 

N4: Tài của Kiểu: 

TR. D: 

“Thông mình vốn sản tính trời 
Pha nghề thị họa, đủ mùi ca ngâm 
Cung thương làu bậc ngủ âm 
Nghề riêng ăn đứt hồ cảm một trương” 
- Kiều rất tài hoa: Tài làm thơ, tài vẽ, đặc biết là đàn 
hát khiến “Trời xanh quen thói má hỏng đánh ghen”. 
- Đúng như đầu Truyện Kiểu đưa vấn đẻ: 
“Trăm năm trong cõi người ta 
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau" 
Để rồi kết thúc truyện “Có tài mà cậy chỉ tài, Chữ tài 
liền vui chữ tai một vần”. _ 
“Thiên căn ở tại lòng ta 
Chữ tâm kia mới bằng ba chử tài” 
~ Tài tả người của Nguyễn Du: Tài sắc của Kiểu báo 
trước sô phận phải lưu lạc giang hồ “Thanh lâu hai 
lượt. thanh y hai lần”. 
Kết thúc vấn đẻ 


+ Tóm: Miêu ta đặc sắc tài tình. khắc họa vẻ đẹp chân 
dung chị em Kiêu một cách tuyết mỹ. 


++ Rút: Miễu ta chân dụng báo trước số phản, . 


++ Phấn: Em thận trọng việc chăm sóc sác đẹp ở mức vừa 
phải và không nên tự kiêu vẻ nhan sắc I"ÿ miều của 
mình. 
D. Phân tích tác phẩm thơ hoàn chính: 
Đề bài 
"Trong đầm gì đẹp bằng sen 
Lá xanh bông trắng lai chen nhị vàng 
Nhị vàng bông trắng lá xanh 
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” 
(Ca dao) 
Hãy phân tích bài ea đao trên và phát biểu cảm nghì 
cua em về nhân phẩm con người. 
Bài làm 
Dân gian có nhiều câu ca dao, tục ngữ 
5+ +4. 4¿ lrấ 5 là À] Ậ í ; 
Đặt vấn đẻ Kê hay. Đó là những bài học lo sắc dạy 
lcách sống ở đời. Ai thuộc nhiễu câu ca đao, 
¡tục agữ ví như người đó có mọt túi khôn. Các 


Gợi ý NÓ R bà SH : Hinh 
bÉHIÁC đài ca dao thường thiên về tình cảm, bộc lộ 
= đ\ :tâm hồn con người qua lời ca tiếng hát. Bài 


ca đao sau đây khuyên người phảẩt luòn sống 

"thanh bạch trong bắt cứ hoàn canh nào: 

| “Trong đảm gì đẹp bằng sen 

Lá xanh bóng trắng lại chen nhị vàng 
Nhi vàng bông trắng bí xanh 

Gần bùn mà chàng hói tanh mùi bùn” 


/ 
Đưa chư đề;: 
trích y 


Háu Bây giờ chứng ta phần tích nội du ng, 
- Phân tích nghệ thuật bài ca dao trên và phát biểu 
T cam nghi liên tưởng đến phẩm chất con 
bài ca dao ; mỉ 5 | ° 
- Phát biều "Người. 
cam nghĩ + 
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Giải quyết Bằng thể thơ lục bát, với ý nghĩa hàm 
vấn để | súc tả bông sen mà ngầm nói đến phẩm chất 

I. Phân tích: ¡ của con người Việt Nam. 

N1: Mở đoạn( 


Ngay câu đầu, tác giả miêu tả giới thiệu 
TR. DI 


ngay cho ta thây vẻ đẹp cửa bông sen một 
| cách lạ thường: 


\ “Trong đầm gì đẹp bằng sen” 


NTD-NSC Với nghệ thuật so sánh “bằng” mà lại 
¡so sánh ngắm “gì đẹp bằng sen”, lại là câu 
(hỏi tu từ để khẳng định rằng các loài hoa 
đều đẹp cả, mỗi loài một vẻ, nhưng ở loài hoa 
[nào đẹp bằng hoa chưa? 

f 


Chuyển ý ¿4 Bông sen đẹp nhất trong các loài hoa, 
( bởi vì: 

_ TR.D2 | “Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng”. 

NTD-N.S.C Ở câu này tác giá miêu tả sắc đẹp của 


bông sen từ ngoài vào, tả lá rồi đến hoa và 
cuối cùng là nhị. Mỗi phần một màu: lá màu 
|xanh, bông màu trắng, nhị lại màu vàng. 
Đó là 3 màu chính là nghệ sĩ sẽ pha chế ra 
các màu khác. Ba màu thật tuyệt, tạo được 
sự hài hòa cho hoa sen, một bông hoa mà 
nhiều người ưa thích. 


. Bên cạnh lá xanh là bông trắng. Giữa 
Sơ kết x : 422382201235 E Tư Nó Ti 
:bông trắng lại có nhị vàng. Lá, bông, nhị của 
hoa chen chúc sinh nở thật đẹp làm sao! Với 
Inghệ thuật miêu tả tài tình, tác giả càng làm 
ttăng vẻ đẹp cửa bông sen. 


Ở câu 3, vẫn nghệ thuật miêu tả hoa 


ì 
TR. D3 (sen, nhưng tác giả lại miêu tả ngược lại: 


“Nhị vàng bông trắng lá xanh” 


NTD_—-N.S.C Vẫn có 3 màu sắc cơ bản tươi đẹp ấy. 
Dù đứng ở đâu mà nhìn, trông hoa sen trong 
đầm vẫn đẹp cä hình sắc lẫn phẩm chất. Câu 
thơ này vẫn khẳng định vẻ đẹp giản dị 
nhưng trong trắng của hoa sen, không thể 
lẫn lộn với loài hoa nào khác. 


Và đây câu cuối cùng, đó mới là vẻ đẹp 


TR. D4 thực sự của hoa sen; vẻ đẹp tâm hồn: 


“Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” 


Từ ngữ “mà chẳng”, tác giả nhằm 
khẳng định một lần nữa phẩm chất của hoa 
sen. Hoa sen mọc ở nơi đầm lây bùn nhơ mà 
hoa không bị ảnh hưởng mùi “hôi tanh”. Hoa 
sen văn vươn lên với cuộc sống tươi đẹp, hoa 
sen tỏa hương thơm ngát, vẫn giữ vẻ đẹp 
trong trắng, thanh sạch. 


NTD-N.S.C 


Từ xưa, dân ta đã coi bông sen là loài 
hoa có biểu tượng đẹp nhất, Tác giả mượn 
hình ảnh bỏng sen là để nói về phẩm chất 
cửa con người: dù sống trong hoàn cảnh nào 
cũng phải giử gìn mình cho ngay thẳng, 
trong sạch. 


Sơ kết 


”——— ` ¬—m—— —————— ~.T————_ ở3=————~~—— 


II. Phát biểu | , _ Hoa sen được ví như người Việt Nam 

sông giản dị, trong sạch, dù trong hoàn 
!cảnh khó khăn vẫn vươn lên sống lương 
- Ý nghĩa bông sen thiện. Tuy rằng vẫn có một số người vì lợi 
- Mặt tích cực và ƒch. cá nhân ích kỷ đã can tâm hạ thấp 
tiêu cực trong cm giá cửa mình như cùng táng đi trộm 


cảm nghĩ 


sống. cắp, cướp giật hay tham ô tài sản cửa xả 
hội thật đáng trách. Nhưng nói chung, 


| dân tộc Việt Nam đại đa số vẫn đẹp như 
bông sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi 
¡ bùn, vẫn cần cù, chịu thương chịu khó 

\ lao động sản xuất, sống thanh bạch, 
Bài ca dao miêu tả tài tình, ý hàm 
súc, khuyên bảo chúng ta sống phải giữ 
Đừng: đieo qui lòng trong sạch như hoa sen gần bùn mà 
tắc: “Tóm — Rút chăng hôi tanh mùi bùn, “Tháp Mười đẹp 
-Phấn” nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên 
Bác Hồ”. Bông sen là biểu tượng cho đân 
| tộc Việt Nam cần củ trong lao động, thanh 

sạch trong cuộc sống. 


Kết thúc vấn đề 


Em hứa phấn đấu trở thành người 
sông thanh sạch, thanh cao như hoa sen 
của gia đình em, cửa đât nước Việt Nam. 


E. Phân tích tác phẩm truyện hoàn chỉnh: 
Đề bài 
Phân tích truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn 
Thành Long. 
Bài làm 
Nguyễn Thành Long, nhà văn yêu 
Gợi ý và đưa' nước, đã sớm trưởng thành trong văn đàn. 
vấn đểrõ Ông viết báo từ năm 18 tuổi và tham gia 
: kháng chiến chống Pháp. Sau tập kết ra Bắc, 
|ône công tác trong Hội nhà văn Việt Nam. 
Ông chuyên viết truyện ngắn, có chủ đề ca 
: ngợi cuộc sống đẹp, trong sáng. Truyện “Lặng 
lẻ 5a Pa” có anh thanh niên, nhà khí tượng 
-địa cầu có đặc điểm cao quí được mọi người 
yêu qui. 


Báo trước thân Trước tiên, chúng ta sơ lược cốt truyện, 
bài đàn ý 3jsau đó sẽ phân tích đặc điểm của anh thanh 
phần của giải;miền sống có lý tưởng và tìm ra nghệ thuật 
quyết vấn đẻ. |của tác phẩm. 


Truyện “Lãng lẽ Sa Pa” có bốn nhân 
vật: anh thanh niên, họa sĩ già, bác lái xe và 
|cô kỹ sư trẻ. Ngoài ra còn có các nhân vật 
lgián tiếp để để cao chử đề là anh thanh niên 
sông có ý tưởng, cuộc sông đẹp. Anh thanh 
[. Tóm tắt (niên lặng lẽ âm thẩm làm việc trên đỉnh núi 
côt truyện Yên Sơn và tự xếp đặt cuộc sống khá tươm 
{ tất. Mỗi nhân vật đều thể hiện tính cách riêng 
Iđáng mến. Đặc biệt đều có trách nhiệm, tỉnh 
thần làm việc cao vào sự nghiệp chung là 

\xây dựng tổ quốc. 


1L Phân tích í Anh thanh niên là nhà khí tượng kiêm 
nỌỘa dung: vật lý địa cầu, quanh năm sống và làm việc 
—> đặc điểm (trên đỉnh Yên Sơn mây mù lạnh lẽo. Ở nơi 


Giải quyết 
vấn để 


nhân vật lvắng người ấy, anh có một tinh thần trách 
: “Nêu đặc nhiệm tự giác, tự nguyện rất cao. (1) 
điểm (1) 


: Ở đỉnh núi thì không có ai để kiểm tra 

- Lý lẽ và dẫn anh, giám sút việc làm của anh. Anh có thể 
chứng phân |Ig là công việc, biếng nhác. Nhưng anh vẫn 
tích hướng vẻ lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất 
đặc điểm (1) { sắc. Anh vẫn báo tin đứng giờ và chính xác 
| dù vào lúc một giờ sáng với bão tuyết, gió lốc, 
sự im lặng đáng sợ. Do nhờ sự báo tin chính 
xác cuủa anh đã phát hiện ra một đám mây 
khô đã tạo nên chiến thắng trong trận đánh giặc. 


- Phát triển ¿ 
đoạn: : Anh lại có một tâm hồn ấm áp tình 


Phân tích: người (2). Anh nói với bác họa sĩ: “Mình sinh 
TRD-NSC_ ra để làm gì, mình đẻ ra ở đâu và mình vì ai 


1 /, 


- Trích dán|mà làm việc”. Anh đã tiếp đãi mọi người rất 


“...” để chứng 
minh NSC /lý 
lẽ đều phù hợp 
với đặc điểm| 


(2) 


~- Nêu đặc 
điểm (3) 

- Phân tích 
bằng lý lẽ 
và đấn 
chứng tử 
tác phẩm rồi 
phát biểu 
cảm nghĩ 
đều hướng 
ý cơ bản là 
đặc điểm (3) 


tử tế và chân tình. Anh coi mọi người chung 
quanh là quen thuộc cả. Chính sự chân thực 
| ấy, anh đã hoạt động vì nhân dân, vì nước. 
I 
Thêm vào đó, anh quan tâm đến người 
khác, thực sự lo lắng cho người khác. Anh 
trao cho bác lái xe cử tam thất và nói: “.. 
chẳng phải hôm trước bác gái vừa ốm dậy là 
gì?”. Anh chân thành đưa cho bác họa sĩ cái 
| giỏ trứng và đặc biệt với cô gái, anh cắt cho 
một bó hoa to và nói: “Cô lấy bao nhiêu nửa 
thì tùy thích, có thể cắt hết nếu cô muốn”. Ai 
mà không quí cách đón khách trân trọng và 
tử tế như thết 


Còn nữa, anh thanh niên ấy có cuộc 
sống đẹp, sống có văn hóa (3). Ông họa sĩ 
lên thăm bất ngờ, chắc anh chưa kịp gấp 
chăn màn, đọn dẹp nhà cửa. Nhưng trái lại, 
nơi anh ấy ở còn sạch đẹp nửa là khác. Chỉ 
cần đứng ngoài nhà cũng đủ thấy vẻ đẹp 
toát ra từ ngôi nhà anh ở: Anh trồng nhiều 
loài hoa. Nơi heo hắt anh trồng hoa làm gì? 
Đó là vì anh muốn sống đẹp, sống có văn 
hóa. Anh trông hoa cho đẹp nhà cửa, chăm 
sóc hoa cho khuây khỏa, bớt nhớ nhà. Thật 
là hữu cảnh đẹp sinh tình cảnh đẹp! Đó là 
cuộc sống tươi đẹp vậy. 


Như thế, sống đẹp, sống có văn hóa, 
không phải là chỉ ăn mặc đẹp, sửa soạn đẹp 
mà đẹp phải toát ra từ tâm hồn tình cảm của 
con người. Sống đẹp là một tâm hồn đẹp bộc 
lộ ra ngoài qua tính cách. 


- Phân tích Hơn nữa, anh lại có một đức tính rất 
đặc điểm | Khiêm tốn (4). Thời gian tiếp khách 30 phút, 
) rồi phác | thế mà anh chỉ nói về mình có 5 phút, mà 


be HIEh toàn nói về người khác. Trước mặt cô kỹ sư 
nghĩ vẻ chủ ; và ông họa sĩ đang ghi chép về mình, anh 
để sửa tốc thật bối rối, cảm thấy mình không đáng. Anh 
phẩm chân thành giới thiệu những người mà anh 


cho là đáng ghi lại hơn như ông kỹ sư già 
tận tụy nghiên cứu suốt 11 năm, 


Anh thanh niên thật là một mẫu người 
lao động lý tưởng. Anh đã sống vì hạnh phúc 
của mọi người làm hạnh phúc của mình nên 
cuộc sống của anh luôn tươi đẹp và đầy ý 
nghĩa. 
le Được "HG Tác giả viết rất ít về anh thanh niên, 


- Giá trị nghệ nhưng thông qua lời kế của bác lái xe và 
thuật (A) ˆ | cuộc đối thoại, BẶP gỡ giửa anh thanh niên, 
Ï bác họa sĩ và cô gái đã làm nổi bật được tính 
cách của anh thanh niên, Đó là nghệ thuật 
miêu tả tính cách nhân vật (À) từ gián tiếp 
đến trực tiếp. Thông qua các nhân vật gián 
tiếp ở tuyến sau càng làm cho hình tượng 
| cửa anh thanh niên thêm phản đẹp đề. 


—_————— T_————_—_-_— SỐ 


Song song với miêu tả người, tác giả 
- Giá trị nghệ Ì còn miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên của Sa Pa 
thuật (B›) nên làm tác phẩm có giá trị hiện thực (B) 
giới thiệu những khung cảnh độc đáo của 
Sa Pa. Sa Pa vốn đã đẹp với nét đẹp của thiên 
nhiên giản dị hài hòa. Ta thấy Sa Pa đẹp lên 
nhiều lần với cái sương mù, cái nắng trưa 
êm dịu. 
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- Giá trị nghệ: Tác gì lại có cách miêu tả các nhân 

thuật (C;_, vật gián tiếp. nhân vật phụ tài tình (C›. Chi 

` thông qua vài lời kế của anh thanh niên. ta 
đã hình dụng ra nhân vật rất đảm nét. 


Tác phám “Lặng lẻ Sa Pa” có nghệ 


Kết thúc thuật miêu ta đặc sắc các nhân vật phụ để 
binh để để cao nhân vặt chính và miễu ta cảnh hiện 
- Tóm tất 


thực chính xác. gợi cam làm nổi bật chủ đề 
BN \ của truyện là anh thanh niên có những nét 
và nội dung độc đáo đang vêu, một mẫu người lý tướng: 
đã phân tích có tâm hỏn âm áp tình người, có tỉnh thần 
ớGQVD ; trách nhiệm tự giác cao, có cuộc sông đẹp, và 
(rất khiêm tốn. 


nghệ thuật 


- Rút /bài họcí Lối sóng đẹp cửa anh thanh niên lả 

và phấn đấu một tâm gương sáng cho chúng ta noi theo. 

noi gương + Em cô gắng thực hiện theo lối sống ây để 
có thê là "Một mùa xuân nho nhỏ” như 
VPThanh Hải. 


MỤC  LỤC 


KHÁI QUÁT VĂN NGHỊ LUẬN ........................ c..ceccyec 7 
L- So sánh văn nghị luận với vận miều tá và văn kế chuyển. 7 
B XIN VN 1N TU) taes/gi065:ses coi bdesokokkoEiSia cà "_ 5 
ø,- Dã, XI) (THUNI TUÊNH: HT si xácksostatnbnbuiieolcejszv&sedsi bộ 
+. Các kiểu bài văn nehị luận. na ...ố. hì 
ñ; 47 lhịit2VA0R 40101. TH ca 3212 À6 ha xá ke Cá EuEua vilnlsfei Ụ 
Ốc VÀ AC 1 6152 szu6u 60018664 ⁄60yss40160n2osbstdbnskloaafiasit97s2sdsas die LŨ 
đa 101) 1I001-19 06,604,611 01666 0l04au4eEoasái Si MT li Edit dyB si N) 
§. bu Tài TH A5 DÔc gn426 và biAicbi take se Sai |ã 
Ú. Dẫn chứng Ì gì?4...................... Bây ŠtÉ ñ24a0llàilghlsgfs4exiaiBiee l6 
FÙ.C ích t0, đan :CHIỂNH 8 sas2skc 11c s4 1A csên sổ goa2 0136 s66 i6 
Í{.x€ ch: Tinh Bi (iiTCNUHESc062+scu6ssSdtfodobcenSiuseu4bg là 
[2 đãi H0: 1Emt đỀ4 HH2 5:x<2ygu66/0002ãucfsskdoaessesatkial L9 
PHƯƠNG PHÁP LLÀM BÀI VĂN NGHỊ LUAN ............ 31 
IS 0210:0111) 8a3i1)V 1 o0 TS TƯ An T7 AẼNẽ......ẽ 31 
S210 10003 i0 1d0 9 1... 3 na 22 4 
c0 600 1080/0109 8 8 nmn...ẽốố 36 
4; Củch 21101 :QUVEU Vũ: 22426s1i6o co 664sigggiatrapslu 2e ki 
Ã. Quy tắc lận đàn ý phần giải quyết vấn đề..................ON 
6. Minh họa cách lập dàn ý giải quyết văn VỀ: 1 3 
?. Bài tập lập dần ý giải quyết vấn đề. sất924t8gsÖ404g 295) 
Ñ:: CIIPN.KEL-TNiDG XI HỖ sua c1 n xi0 406633 ai, edxadsa) $o 
Ù. NHANH: hoi kết thúc: VẤN để vusuebeiex Ddsesardalsiaozl 
H Bìn:tân cách: KẾ túc: vu (HÊ: sáccs6212i2sentbaslosaeaositiex 40 
. Quy trình làm bài văn nehị luận. Set ty Số dua lesysestuxáe 4 | 
Alinh họa làm bài vận nụh: luận thả 'Rute?.- . 
LÝ THUYẾT VỀ KIEL BÀI NHƯ ÏU VÀ tác. 22c: fÐ 
Nehht luận chứng mìínH,........................ 222cc 2 38 
NgÌỊ: luan giải THÍỂN is. se 22112441140  NỊh shayn tia ssasnelâ 8 
Neghr luận bình luận........................ cuc T  m..... 69 
Nghị luận phầu tích nhận vật,.......... Q.2... 2.22 cố NH 
%¿bƒ luân phân ffCfI Lầu: PhẪẤn --2244:4662t1/2slsissasssgml ¬. 


PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬ 
SVA 9 
Nguyễn Công Huấn 
NHÀ XUẤT BẢN 
ĐẠIHỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH 
03 Công trường Quốc tế, Q. 3, TP HCM 
ĐỸ: 523 9170 - 823 9171 - Fax: 823 9172 
Email: VNUHP@Email.vnn.vn 
*% #% % 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYÊN QUANG ĐIỂN 
Biên tập 
TRẤN VĂN THẮNG 
Sửa bản ín 
PHẠM VĂN THỊNH 
Trình bày bìu 
MT. DESIGN Co. 


lị 1000 cuốn, khổ 13x19cm. Giấy phép xuất bản số 49/372/XB- QLXB d 
Cục xuất bản cấp ngày 21.03.2002. Giấy trích ngang số : 119/KHXI 
ngày 9/5/2002. In tại Xưởng ín CN Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việ 
Nam, nộp lưu chiếu tháng 6 năm 2002. 


ĐHƯƠNG ĐHÁP j 
LÂM BÀI VĂN 
NGHỊ LUẬN 


‹®2 
” Jˆ£V122.v 
Nguyện Thị tUah KhaiCXJ -TE) IÉC`M — 
: - FAXJ#Y295079 ¿ 
Da lamC3JXT⁄TDIICM LYT4ê413306 0 
sh+C©saĐfa-sa vi: vài 


